
 

Tháng 9 Số 138 + 139 (01/9/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

27-7-2009     - Quyết ñịnh số 60/2009/Qð-UBND về ban hành biểu mẫu nghiệp 
vụ tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3 

27-7-2009     - Quyết ñịnh số 61/2009/Qð-UBND về thực hiện chế ñộ phụ cấp 
ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người 
nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. 

72 

27-7-2009     - Quyết ñịnh số 62/2009/Qð-UBND về ñiều chỉnh trợ cấp nuôi 
dưỡng hàng tháng cho ñối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho ñối 
tượng xã hội bị ốm ñau nằm ñiều trị tại cơ sở y tế của các ñơn vị 
sự nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Lực lượng 
Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý. 

74 

29-7-2009     - Quyết ñịnh số 3594/Qð-UBND về duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân 
cư Quận 12 tại phường Thới An (khu 1- phía Nam), quận 12 

76 

30-7-2009     - Quyết ñịnh số 63/2009/Qð-UBND về công bố văn bản hết hiệu 
lực. 

81 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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20-7-2009     - Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt ñộng của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3. 

83 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

 

09-7-2009     - Quyết ñịnh số 06/2009/Qð-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp. 

89 

28-7-2009     - Quyết ñịnh số 08/2009/Qð-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

96 

28-7-2009     - Quyết ñịnh số 09/2009/Qð-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế. 

105 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 60/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, 

xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo  
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 
tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 
2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 822/Qð-TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng 
Thanh tra Chính phủ ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh tra; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1131/2008/Qð-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành mẫu văn bản trong hoạt ñộng thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 
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Xét ñề nghị của Chánh Thanh tra thành phố và Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công 

dân thành phố tại Tờ trình số 55/TTr-TCD ngày 21 tháng 01 năm 2009 và Văn bản số 

499/TTTP-TCD ngày 11 tháng 6 năm 2009; ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Văn 

bản số 1014/STP-VB ngày 13 tháng 4 năm 2009,    

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công 

dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh (36 biểu mẫu). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế 

Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 

phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

...................,   ngày       tháng     năm 200 
 

 

ðƠN KHIẾU NẠI 
 

   Kính gửi: Tên và chức vụ người ñứng ñầu cơ quan Nhà nước  
                           hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết 

––––––––––– 
 

 

1. Họ và tên, ñịa chỉ của người khiếu nại, (nam hoặc nữ), số chứng minh nhân 
dân, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp. 

2. ðối tượng bị khiếu nại.  

3. Nội dung khiếu nại. 

- Tóm tắt vụ việc khiếu nại.  

- Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính ñáng bị xâm hại. 

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại lần ñầu hoặc khiếu nại lần hai 
nhưng chưa ñược giải quyết. 

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người khiếu nại. 

6. Cam kết của người khiếu nại.   

  

 

 NGƯỜI KHIẾU NẠI 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo ñơn: 

  ................... loại theo Danh mục tài liệu. 
 
 
 

M01 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
KÈM THEO ðƠN KHIẾU NẠI CỦA:  

Ông (bà) ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 

SỐ TỜ  
Số TT TÊN TÀI LIỆU 

SỐ,                 
NGÀY, THÁNG, 

NĂM 

CƠ QUAN  
BAN HÀNH BẢN 

CHÍNH 
BẢN 

CHỤP 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng số tờ tờ 

Ngày        tháng       năm 200 

KÝ VÀ GHI RÕ HỌ, TÊN 
 

Ghi chú: Danh mục này do người gửi ñơn tự ghi. 
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TÊN CƠ QUAN   
––––––––– 

Số:         /BN-HS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

.........., ngày         tháng       năm 200 
 
 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ  
Tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo 

––––––––– 
 

 

 

Ông/Bà ..........................................(1)  sinh ngày ...... tháng ...... năm …... 

Số chứng minh nhân dân: ........................................................... do Công an 
..................... cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

ðịa chỉ cư trú .................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

Có nộp cho Ông/Bà ................................................. Chức vụ ......................       
...............  (3) các loại tài liệu kèm theo danh mục, ................ tờ. Bản chính 
............... tờ; bản sao ............... tờ. 

Biên nhận lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. 

 
  

  

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

(1) Họ và tên người nộp hồ sơ; 
(2) Họ và tên cán bộ nhận hồ sơ;  
(3) Chức vụ người nhận và tên cơ quan nhận hồ sơ. 

ðóng 
dấu giáp 

lai 

M02 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /PHD-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

..........., ngày         tháng     năm 200 

 

PHIẾU TIẾP XÚC - HƯỚNG DẪN 
Công dân gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại, tố cáo 
–––––––––––– 

 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 

ðịa chỉ:.......................................................................... 
 

 

Lúc  ................. giờ ..........,  ngày ….... tháng ...... năm 200.........., tại Văn phòng 
.............................................................., số ......................................................., ñường 
......................................................, phường ..........................., quận ................; 

......................................................... (2) ñã tiếp Ông (Bà), về việc:  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................... 

Theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và 
ngày 29 tháng 11 năm 2005 (hoặc Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003), việc 
khiếu nại của Ông (Bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của ........................................... 
.......................................... (3); 

......................................................... (2) ñề nghị Ông (Bà) trực tiếp liên hệ với  
.................................................. (3) ñể ñược xem xét giải quyết./.  

 

Nơi nhận:    
- Như trên (kèm ñơn); 
- Lưu: VT  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 
 
___________________________ 

(1) Họ tên người khiếu nại, tố cáo.  
(2) Tên cơ quan hướng dẫn. 
(3) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

M03 
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TÊN CƠ QUAN 
–––––––––– 

Số:         /PHD-….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

..........., ngày         tháng      năm 200 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN 
Công dân gửi ñơn khiếu nại ñúng cơ quan  

có thẩm quyền giải quyết 
–––––––––– 

 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 
 

............................................... (2) nhận ñược ñơn của Ông/Bà do Bưu ñiện 
chuyển phát (nếu có), về việc: ………............................................................................ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

……………………….. 

Căn cứ nội dung ñơn khiếu nại; theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 
136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo, vụ việc khiếu nại của Ông/Bà không 
thuộc thẩm quyền giải quyết của ..........................................(2). 

ðề nghị Ông/Bà gửi ñơn khiếu nại ñến...............................................(3) ñể ñược 
giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (kèm ñơn và tài liên quan); 
- Lưu: VT  
 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 

 

 

 

___________________________ 

(1) Họ tên người khiếu nại, tố cáo.  
(2) Tên cơ quan nhận ñơn. 
(3) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

M04 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /PHD-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

..........., ngày         tháng      năm 200 
 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN 
Công dân bổ sung tài liệu 

––––––––– 
 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 
 
 

 

..........................................................(2) nhận ñược ñơn của Ông/Bà (ñề ngày ...... 
tháng ...... năm …...) do Bưu ñiện chuyển phát, về việc: ............................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

……………… 

Do ñơn của Ông/Bà không kèm ñầy ñủ các tài liệu liên quan ñến nội dung trình 
bày nêu trên nên ...............................................................(2) không có cơ sở ñể xử lý 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðề nghị Ông/Bà mang các tài liệu liên quan ñến vụ việc nêu trên ñến 
..................................................................... (2) ñể ñược hướng dẫn cụ thể./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (kèm ñơn); 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 

 

–––––––––––––– 
(1) Họ tên người gửi ñơn. 
(2) Tên cơ quan nhận ñơn. 

M05 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:        /TB- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

............., ngày         tháng      năm 200 
 

 

THÔNG BÁO  
Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại 

––––––––– 
 

Kính gửi: ............................................... (1) 

 

..............................................(2) nhận ñược ñơn khiếu nại của Ông/Bà 
................................................(3)  

ðịa chỉ: ....................................................................................................... 

Do.......................................................................................................................(1) 
chuyển ñến (theo Phiếu chuyển số ......... /......... ngày ...... tháng ...... năm …...). 

Căn cứ nội dung ñơn khiếu nại; theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 
136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; ñơn khiếu nại của Ông/Bà 
...............................................................................(3) thuộc thẩm quyền giải quyết của 
……………...............................................……… (2).  

………….....................................(2) thông báo ñể ................................................. 
……..........................…..............…(1) biết./. 

                                                                                                         

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- .....................................(3) 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––– 
(1) Họ tên người chuyển ñơn hoặc tên cơ quan, tổ chức chuyển ñơn.  
(2) Tên cơ quan, ñơn vị gửi thông báo.       
(3) Họ tên người khiếu nại. 

 

M06 - CQ,TC 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:         /TB-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

............, ngày         tháng      năm 200 
 

 

THÔNG BÁO  
Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại 

––––––––– 
 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 
 

........................................................................... (2) nhận ñược ñơn khiếu nại của 
Ông/Bà, về việc: ………................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

……………………. 
 

Sau khi xem xét nội dung ñơn khiếu nại, căn cứ ðiều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo 
ñã ñược sửa ñổi, bổ sung và ðiều 2, ðiều 32 Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Khiếu nại, tố cáo; 

 .............................................(2) nhận thấy ñơn của Ông/Bà ñủ ñiều kiện thụ lý 
ñể giải quyết. 

Vậy….......................................(2) thông báo ñể Ông/Bà biết./. 

                                                                               

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 

 

_____________ 

(1) Họ tên người khiếu nại. 
(2) Tên cơ quan, ñơn vị thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại.  

M07 - Bð 



Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009 CÔNG BÁO 13

 

 
TÊN CƠ QUAN 

––––––––– 
Số:         /TB-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

............., ngày         tháng       năm 200 
 

THÔNG BÁO 
Thụ lý giải quyết tố cáo 

––––––– 
            

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 

..................................................…(2) ñã nhận ñược ñơn tố cáo của Ông/Bà ñối 
với …………......…………….........................………(3) 

Những vấn ñề ông (bà) ñề nghị giải quyết gồm: 

..……………………………………………………………...…................………
...........................................................................……………...................................…
…….................................………………………………...................................……….
.....................................…………………………………...................................…….....
....................…………..………..………………………………….................................
...................……………………………………………………. 

Sau khi xem xét nội dung ñơn tố cáo, căn cứ ðiều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo và 
ñiểm a, khoản 1 ðiều 38 Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu 
nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

 ............................................... (2) nhận thấy ñơn của Ông/Bà ñủ ñiều kiện thụ lý 
ñể giải quyết. 

Vậy ………………...…….. (2) thông báo ñể Ông/Bà biết./. 

                                     

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 
 
 
(1) Họ tên người tố cáo. 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 
(3) Họ tên, chức vụ của người bị tố cáo. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:         /TB-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

..........., ngày         tháng      năm 200 
 

 

THÔNG BÁO  
Không thụ lý giải quyết khiếu nại 

–––––––––– 
           

Kính gửi: ....................................................... (1) 

 

.........................................................................(2) nhận ñược ñơn khiếu nại của 
Ông/Bà...........................................................(3)  

ðịa chỉ cư trú:.......................................................................................................... 

Do.......................................................................................................................(1) 
chuyển ñến. 

Căn cứ nội dung ñơn khiếu nại; theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 
136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

.....................................................................................(2) nhận thấy ñơn khiếu nại 
của Ông/Bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của ..................................................... 
…................................................... (2), vì .....................................….(4)........................ 

Vậy ....................................................................................................(2) thông báo 
ñể Ông/Bà biết./. 

                                                        
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- .................................................(3)  
- Lưu: VT  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 

 
 

_________________                                                       
(1) Họ tên người chuyển ñơn hoặc tên cơ quan, tổ chức chuyển ñơn. 
(2) Tên cơ quan, ñơn vị gửi thông báo.       
(3) Họ tên người khiếu nại. 
(4) Nêu lý do không thụ lý giải quyết. 

 

M09 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /PTrð-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng       năm 200 
 

 

PHIẾU TRẢ ðƠN 
Về việc khiếu nại không ñủ ñiều kiện thụ lý giải quyết 

––––––––––– 
 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 

........................................(2) nhận ñược ñơn khiếu nại của Ông/Bà, về việc: 
………………….…....….......……............................................................…...…..........
......................................................................................... 

 

Căn cứ nội dung ñơn khiếu nại; theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 
136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

........................................(2) nhận thấy ñơn khiếu nại của Ông/Bà không ñủ ñiều 
kiện thụ lý giải quyết vì .…...........................……….……….(3)...................................  

....................................................................................... 

Vậy …………......................... (2) trả lại ñơn ñể Ông/Bà biết./. 

 

                                                                             

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 
___________ 
(1) Họ tên người khiếu nại. 
(2) Tên cơ quan, ñơn vị gửi phiếu trả ñơn.       
(3) Lý do không thụ lý giải quyết. 

M10 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /GBT-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

 

GIẤY BÁO TIN 
Về tiến ñộ giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo)  

––––––––––– 
 

 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

  
 

 

 

......................................................... (2) nhận ñược ñơn của Ông/Bà (ñề ngày ...... 
tháng ...... năm …...) về việc: .......................................................................................... 
............................................................................................................................. 

Ngày ...... tháng ...... năm …..., ......................................................... (2) ñã có 
Báo cáo số: ................./BC- ..................... kiến nghị ............................. (3) xem xét 
giải quyết (Báo cáo có gửi ......................................................(4) ñể theo dõi). 

........................................................... (2) báo tin ñể Ông/Bà biết và liên hệ với 
................................................................................................................. (4), ñịa chỉ số 
………........................ , ñường ................................................................., phường (xã) 
........................, quận (huyện) ................................ ñể biết tiến ñộ giải quyết. 

Văn bản giải quyết sẽ ñược .................................................................. (3) gửi ñến 
ñịa chỉ nơi cư trú của Ông (Bà)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 
 

 
 
______________________ 

(1) Họ tên người khiếu nại; 
(2) Tên cơ quan thụ lý báo tin; 
(3) Tên người có thẩm quyền giải quyết;  
(4) Tên cơ quan tiếp công dân của người có thẩm quyền giải quyết;  
(5) Văn phòng của người có thẩm quyền giải quyết.  
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /PC-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

 

PHIẾU CHUYỂN 
–––––––– 

 

Kính gửi:  .................................................... (1) 
 

 

............................................................. (2) nhận ñược Văn bản số ...... /.......... 

ngày ...... tháng ...... năm …... , do ............................................................................ (3) 

chuyển ñến kèm theo ñơn của Ông/Bà ........................................................................... 

(4), cư trú tại ................................................................................................................... 

............................................................................................... 

Về việc: ................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................... 

Căn cứ Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2006 của Ủy ban nhân dân thành phố); 

................................................................................ (2) kính chuyển văn bản nêu 

trên ñể .................................................. (1) xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ........................ (3); 
-  ....................... (4);  
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)   

 

 

 

_______________________________ 

(1) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết;  
(2) Cơ quan xử lý ñơn; 
(3) ðơn do các chủ thể có thẩm quyền chuyển nhưng chưa ñúng cơ quan có trách nhiệm thụ lý; 
(4) Họ và tên người khiếu nại.  
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:        /TB-…. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc xử lý ñơn tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) 

–––––––––– 
 

Kính gửi:   .................................................... (1) 
 

 
 

 .................................................. (2) nhận ñược Văn bản số ........./.........  ngày 

...... tháng ...... năm …... của ........................................................ (1), kèm theo ñơn 

của Ông/Bà ............................................................................................... (3), cư trú tại 

.........................................................................................................; về việc tranh chấp, 

khiếu nại (tố cáo) ...................................................................... 

 

................................................. (2) ñã xử lý như sau:  

.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................... (kèm văn bản). 

....................................................... (2) thông báo ñể .............................................. 

(1) ........................... ñược rõ./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- ................................ (3) 
- Lưu: VT  
  

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 
 

 
_______________________ 

(1) Tên cơ quan chuyển ñơn; 
(2) Tên cơ quan nhận ñơn; 
(3) Họ và tên người khiếu nại.  
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /TM-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

 

THƯ MỜI 
 

Kính gửi: Ông/Bà ...................................... (1) 
ðịa chỉ:............................................................. 

 

 

Kính mời Ông/Bà ñến dự buổi tiếp công dân của .................................... 
.......................... (1) vào lúc ........... giờ......, thứ .......; ngày ...... tháng ...... năm …... 
tại trụ sở .................................................................................................................... (2)  
số ..................., ñường ............................................................., phường (xã) ................, 
quận (huyện) .................. 

Nội dung: Giải quyết ñơn ............................... của Ông/Bà . 

ðề nghị Ông/Bà ñến ñúng ngày, giờ nêu trên, mang theo Giấy chứng minh nhân 
dân, giấy ủy quyền khiếu nại (nếu cử người khác ñi thay) và các tài liệu có liên quan 
ñến nội dung làm việc nêu trên./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

(1) Họ và tên, chức vụ của người chủ trì; 
(2) Tên của cơ quan mời công dân. 

M14 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /TM-..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

 

THƯ MỜI 
               

Kính gửi:  
- Lãnh ñạo các cơ quan: 
+ .......................................................... (1) 
+ 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện): 
 

Kính mời ñại diện các cơ quan ñến tham dự buổi tiếp công dân (hoặc dự họp) 
giải quyết khiếu nại do Ông/Bà .............................................................(2) chủ trì vào 
lúc …….... giờ............., thứ ……….....  ngày ...... tháng ...... năm ………... , tại trụ sở 
...................................................................................................(3), số ..............., ñường 
...................................................................., phường (xã) ....................................., quận 
(huyện) ..................... 

1. Từ ....  giờ ..... ñến .....  giờ ......: 

- Giải quyết khiếu nại của Ông/Bà ....................................................................., 
ñối với ............................................................................................................................. 
...................................................................................................... 

- Chuẩn bị báo cáo: ................................................................................. 

- Mời ñại diện các cơ quan tham dự: ................................................ (1)  

2. Từ ....  giờ ..... ñến .....  giờ ......: 

...... 

ðề nghị các cơ quan cử ñại diện dự họp ñủ và ñúng thành phần ñể buổi tiếp 
công dân ñạt kết quả./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ð/c ............, .................. (Kính mời chủ trì); 
- Lưu: VT 

* ðính kèm: Báo cáo tổng hợp ............. vụ 
việc và các tài liệu liên quan. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 

_______________________ 

(1) Tên của cơ quan dự họp; 
(2) Họ và tên, chức vụ người chủ trì; 
(3) Tên những cơ quan mời họp. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 
 

BIÊN BẢN 
Họp giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) 

––––––––––– 
 

1. Thời gian: từ ..... giờ .....  ñến ..... giờ ....., thứ …......  ngày ...... tháng 
...... năm …... 

2. ðịa ñiểm: trụ sở ......................................................................................... 
số ..........................., ñường ....................................................................., phường 
............................, quận ............ 

3. Thành phần tham dự (Kèm Danh sách theo mẫu M19). 

4. Nội dung họp (theo Thư mời số ........./TM-............ ngày ...... tháng ...... 
năm …...).  

5. Chủ trì: Ông/Bà .......................................... Chức vụ: .......................... 

6. Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà  ....................... Chức vụ: ...................... 

 

DIỄN TIẾN CUỘC HỌP 
 

I. Ông .......................... chủ trì cuộc họp, nêu mục ñích, yêu cầu của cuộc 
họp; phân công thư ký cuộc họp, báo cáo toàn bộ nội dung sự việc, kết quả xác 
minh. 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

II. Phát biểu của ñại diện các cơ quan dự họp (thư ký ghi rõ tên người 
phát biểu và ghi rõ từng ý phát biểu):  

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

III. Kết luận của người chủ trì: 

Ông ................................ , chủ trì cuộc họp kết luận như sau: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

Cuộc họp kết thúc lúc ..... giờ ...... phút cùng ngày, biên bản có ñọc lại cho 
các thành viên tham dự nghe và nhất trí ký tên./. 

  

ðẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN DỰ HỌP  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

 
 
 
 
 

NGƯỜI CHỦ TRÌ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

 THƯ KÝ  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ðóng 
dấu giáp 

lai 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

 

BIÊN BẢN 
Tiếp công dân giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) 

––––––––– 
 

1. Thời gian: từ ..... giờ .....  ñến ..... giờ ....., thứ .......  ngày ...... tháng ...... 
năm …... 

2. ðịa ñiểm: trụ sở ....................................................................................., 
số ................, ñường ...................................................., phường ..........................., 
quận ...................... 

3. Thành phần tham dự (Kèm Danh sách theo mẫu M18). 

4. Người ñược tiếp: 

- Họ và tên: ..........................................................., sinh ngày …... tháng ...... 
năm .......   

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ 
cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

- ðịa chỉ cư trú: .................................................................................. 

5. Chủ trì: Ông/Bà ............................................... Chức vụ: .......................... 

6. Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà  ......................... Chức vụ: .......................... 
 

DIỄN TIẾN BUỔI TIẾP CÔNG DÂN 
 

I. Ông ............................. , thư ký cuộc họp: 

Giới thiệu thành phần (theo Thư mời số .................../TM-......… ngày ...... 
tháng ...... năm …...); nêu rõ mục ñích, yêu cầu và nội quy và phương pháp làm 
việc; các cơ quan báo cáo tình hình và ñề xuất cách giải quyết. 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

II. Ông ..............................., chủ trì phát biểu: 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

III. Người tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) phát biểu:  

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

IV. ðại diện các cơ quan dự họp phát biểu: 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

V. Kết luận của người chủ trì:  

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

VI. Người tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) phát biểu (nếu có):  

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 
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Buổi tiếp công dân kết thúc lúc …... giờ ....... phút cùng ngày, biên bản có ñọc 
lại cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí ký tên./. 

 

NGƯỜI ðƯỢC TIẾP                         
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

ðD. CÁC CƠ QUAN               
DỰ HỌP  

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

THƯ KÝ  
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ðóng 
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DANH SÁCH 
ðẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN DỰ TIẾP CÔNG DÂN (HỌP) 

Ngày ...... tháng ...... năm …... 
tại ................................................................................................  

số ............, ñường .................................. , phường ............................................,  
quận ........................ 

–––––––––– 
 

Số 
TT 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN KÝ TÊN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

VĂN PHÒNG ...............................................................  
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN DỰ BUỔI TIẾP XÚC  

CỦA ........................................................................................... 
Ngày ...... tháng ...... năm …... 

tại ................................................................................................  
số ............, ñường .................................. , phường ............................................,  

quận ........................ 
–––––––––– 

 

Số 
TT 

HỌ VÀ TÊN ðỊA CHỈ CƯ TRÚ KÝ TÊN 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

VĂN PHÒNG .....................................................................  
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:          /TB-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

........, ngày         tháng       năm 200 
 

THÔNG BÁO 
Nội dung kết luận của Ông/Bà ..........................(1) 

về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại  
của Ông/Bà ...................... (2) 

––––––––––– 
 

Ngày ...... tháng ...... năm ……..... , tại trụ sở .................................................. (3), 
số ................, ñường …......................................................, phường ............................., 
quận .........................., ...................................................... (1) ñã chủ trì buổi tiếp công 
dân và giải quyết khiếu nại của Ông/Bà ...................................................................(2), 
cư trú tại ...................................................................................................................... 
về việc: ............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………….. 

Thành phần dự tiếp công dân gồm có ñại diện các cơ quan: ........................... (3). 

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe ý kiến phát biểu của ñại diện các cơ quan dự họp và 
ý kiến phát biểu của Ông/Bà .................................................................................... (2); 
........................................; ....................................... (1) kết luận và chỉ ñạo giải quyết 
như sau: 

1. ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................... 

....................................................... (4) thông báo truyền ñạt nội dung kết luận 
của .................................................. (1) ñể các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- ................. (1); 
- ..................(3); 
- ..................(2); 
- ................. (4); 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 

 
 

_____________________ 

(1) Tên và chức vụ của người chủ trì tiếp công dân; 
(2) Họ và tên của người ñược tiếp; 
(3) Tên các cơ quan dự họp; 
(4) Cơ quan tổ chức tiếp công dân. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /KH-….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

KẾ HOẠCH 
Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết  

ñơn tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) 
––––––––––– 

 

I. Căn cứ pháp lý:  

Căn cứ Quyết ñịnh số ............./Qð…........ ngày ...... tháng ...... năm .................... 

của ...............................................  về việc: .................................................... 

- Cán bộ thụ lý: ............................................................................................... 

- Cán bộ thụ lý: ............................................................................................... 

- Cán bộ thụ lý: ............................................................................................... 

- Thời ñiểm thụ lý: .......................................................................................... 

II. Nội dung kế hoạch: 

1. Nội dung tranh chấp, khiếu nại, tố cáo:  
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................... 

2. Nội dung nghiên cứu bổ sung: 

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................... 

3. Nội dung thu nhập chứng cứ và thẩm tra xác minh (kể cả việc ño vẽ, giám 

ñịnh):  
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 

M21 



30 CÔNG BÁO Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009

4. Yêu cầu cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình: 

4.1. Tên cơ quan giải trình:  
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 

4.2. Tên của người giải trình:  
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 

5. Những vấn ñề phát sinh và ñề xuất khác trong quá trình giải quyết (kể cả 

việc họp các ñơn vị liên quan): 
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 

III. ðiều kiện phục vụ (tài chính, nhân lực, phương tiện):  
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 

Kính trình lãnh ñạo xem xét, chỉ ñạo./. 

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ðẠO PHÒNG  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

CÁN BỘ LẬP KẾ HOẠCH 
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ðẠO CƠ QUAN 
(Ký tên, ñóng dấu)  
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TÊN CƠ QUAN 
_________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

 

BIÊN BẢN XÁC MINH 
–––––––– 

 

1. Thời gian và ñịa ñiểm: từ ....... giờ ....... ñến ....... giờ......., thứ ....... ngày 
....... tháng ....... năm 200...., tại số ......., ñường .................................... , phường 
....... , quận ........ 

2. Thành phần: 

Số 
TT 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN 

1. ðại diện cơ quan chủ trì xác minh: 

    

    

2. ðại diện Ủy ban nhân dân quận (huyện): 

    

    

3. ðại diện Ủy ban nhân dân phường (xã): 

    

    

4. ðại diện các cơ quan liên quan (nếu có): 

    

    

5. Những người chứng kiến 
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3. Nội dung xác minh: 

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

4. Kết quả xác minh: 

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ....... giờ ..... phút cùng ngày, biên bản có ñọc cho 
những người tham dự nghe, công nhận nội dung xác minh là ñúng và ñồng ký tên./. 

 

ðẠI DIỆN UBND                
PHƯỜNG (XÃ) 

(Ký tên, ñóng dấu xác nhận) 
 

ðẠI DIỆN UBND                      
QUẬN (HUYỆN)                             
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 
 
 
 

ðẠI DIỆN 
....................................(1) 

(Ký tên) 
 
 

 
ðẠI DIỆN CƠ QUAN LIÊN QUAN 

(NẾU CÓ) 
(Ký tên) 

 
 

 

 
__________________ 

(1) Cơ quan xác minh. 

 

 
 
 
 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký tên) 
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TÊN CƠ QUAN 
–––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

 
 

BIÊN BẢN  
ðối thoại công khai kết quả xác minh thu thập chứng cứ 

ñể giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại 
của ........................................ (1) 

––––––––––– 

 

1. Thời gian: từ ..... giờ .....  ñến ..... giờ ....., thứ ...........  ngày ...... tháng 
...... năm ….... 

2. ðịa ñiểm: trụ sở ................................................................................, số 
................, ñường ........................................................., phường ..........................., 
quận ...................... 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. ðại diện sở-ngành, quận-huyện: (kèm Danh sách theo mẫu M18).  

3.2. Người tranh chấp hoặc khiếu nại: 

- Họ và tên: ........................................................, sinh ngày ..... tháng ...... 
năm .......   

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ 
cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

- ðịa chỉ cư trú: .................................................................................. 

3.3. Người bị tranh chấp hoặc khiếu nại:  

- Họ và tên: ......................................................, sinh ngày ..... tháng ...... 
năm .......   

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ 
cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

- ðịa chỉ cư trú: .................................................................................. 

3.4. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

- Họ và tên: ......................................................, sinh ngày ..... tháng ...... 
năm .......   

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ 
cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

- ðịa chỉ cư trú: .................................................................................. 
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3.5. Người làm chứng (nếu có): 

- Họ và tên: ......................................................, sinh ngày ..... tháng ...... 
năm .......   

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ 
cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

- ðịa chỉ cư trú: .................................................................................. 

4. Chủ trì: Ông/Bà .......................................... Chức vụ: .......................... 

5. Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà  ....................... Chức vụ: ...................... 
 

DIỄN TIẾN CUỘC HỌP 
 
 

I. Ông .............................................., chủ trì cuộc họp nêu rõ mục ñích, yêu 
cầu và nội quy của cuộc họp; giải thích về trình tự, thủ tục công khai và phân 
công thư ký ñọc toàn bộ nội dung vụ việc và kết quả xác minh ñể giải quyết ñơn 
tranh chấp hoặc khiếu nại của ............................................................. (1) 

II. Phát biểu của các thành viên dự họp (thư ký cuộc họp ghi rõ tên 
người phát biểu, những ý kiến không ñồng ý và lý do không ñồng ý):  

..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

III. Phần bổ sung tài liệu chứng cứ của các bên tham dự (nếu có): 

..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 
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IV. Kết luận của người chủ trì ñối thoại: 

..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

Cuộc họp kết thúc vào lúc ............... giờ ............. phút cùng ngày, biên bản có ñọc 
lại cho những người tham dự, công nhận ñúng và chịu trách nhiệm về lời trình 
bày của mình./. 

 

NGƯỜI TRANH CHẤP,  
KHIẾU NẠI                                      

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

THƯ KÝ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

NGƯỜI BỊ TRANH 
CHẤP, KHIẾU NẠI                                
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI CÓ QUYỀN                               
VÀ NGHĨA VỤ               

LIÊN QUAN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  

NGƯỜI LÀM CHỨNG 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Họ và tên của người tranh chấp hoặc khiếu nại; 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /BC-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 

BÁO CÁO 
Kết quả xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết  

tranh chấp (khiếu nại) của Ông (Bà) ................................ (1)  
–––––––––––– 

 

 

Ngày...... tháng ...... năm …….., Ủy ban nhân dân ................................. (2) ban 
hành Văn bản số ............ /UBND-........ giao cho ................... (3) ........ tiến hành thẩm 
tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết tranh chấp (khiếu nại) của Ông/Bà 
...................................................................................................... (1) cư trú tại 
........................................................................................... 

Nội dung ñơn tranh chấp (khiếu nại) của Ông/Bà ............ (1) như sau: 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

Sau khi tổ chức thẩm tra, xác minh, ............................................................ (3) 
báo cáo kết quả như sau: 

I. Nội dung vụ việc: 

II. Quá trình giải quyết của các cấp, các ngành: 

III. Kết quả thẩm tra, xác minh: 

IV. Kết luận và kiến nghị: 

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...........................  xem xét, quyết ñịnh./. 

 
Nơi nhận: 
- .................(2) (kèm hồ sơ và dự thảo văn bản); 
- Lưu: VT 
 
 
 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

–––––––––––– 
Hồ sơ gồm có: 
ðơn khiếu nại và danh mục tài liệu ñính kèm. 
 

 
(1) Họ và tên người tranh chấp, khiếu nại; 
(2) Tên của cơ quan chỉ ñạo; 
(3) Tên cơ quan ñược giao xác minh. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:        /Qð- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

............, ngày         tháng       năm 200 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xác minh nội dung khiếu nại 

–––––––––– 
 

…………………………....................…………. (1) 

  
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 
tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 
tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

Căn cứ ……………….................................…..……(2); 

Xét ñề nghị của .........................................................(3), 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Xác minh nội dung khiếu nại của ...........................................…… (4) 

khiếu nại ñối với ....................................................................................................... (5) 
về …..................…….............................................…..….(6). 

Thời gian xác minh là ................... ngày làm việc, kể từ ngày ........ tháng ......... 
năm ...... ñến ngày ....... tháng ...... năm ........... 

ðiều 2. Thành lập ðoàn  thanh tra ñể xác minh nội dung khiếu nại gồm: 

1. Ông (bà)………..............., chức vụ ………...…….. Trưởng ñoàn; 

2. Ông (bà)………….…......, chức vụ ………...…….. Phó trưởng ñoàn (nếu có); 

3. Ông (bà)…………..........., chức vụ ………...…….. Thành viên; 

4. Ông (bà)…………..........., chức vụ ………...…….. Thành viên. 
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ðiều 3. ðoàn thanh tra có trách nhiệm xác minh các nội dung khiếu nại sau: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................... 

ðiều 4. Ông (bà) ..........................................................................(7), các ông (bà) 
có tên tại ðiều 2 và ........................................................................................... (8) chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

___________________________ 

(1) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết ñịnh. 
(2) Văn bản quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị ra quyết ñịnh 
(3) Tên cơ quan, ñơn vị, cá nhân có chức năng tham mưu ñề xuất tiến hành xác minh. 
(4) Họ tên của cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại. 
(5) Quyết ñịnh hành chính hoặc hành vi hành chính. 
(6) Nội dung sự việc bị khiếu nại (ví dụ: về việc buộc thôi việc ñối với cán bộ). 
(7) Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị liên quan trong việc thực hiện quyết ñịnh xác minh. 
(8) Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan ñến nội dung khiếu nại (nếu có). 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /Qð- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

.........., ngày         tháng       năm 200 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại của Ông/Bà ....... (1) 

–––––––––– 
 

……………………………………….(2) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

Căn cứ ……………………..........................…………........................ (3); 

Xét ñơn khiếu nại ngày ...... tháng ...... năm …... của Ông/Bà  ............(1). 

ðịa chỉ cư trú: ............................................................................................. 

Khiếu nại ñối với ……......................……... (4) của …....................... (5); 

Nội dung khiếu nại: …………………..................................………….................. 

......................................................................................................; 

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: ……………………............................…… 

……………………………………………...…….………….……………………
………………………… 

Kết luận .................................................................................................(6); 

Xét ………............................ (4) và Báo cáo số ...................  ngày ...... tháng ...... 
năm …... của .............................. (7), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. …………….....................………………………… (8) (hoặc 9). 

ðiều 2. ……………………..…………………..................…………(10). 
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ðiều 3. Trong thời hạn ……………….... ngày, kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh 
này nếu không ñồng ý với việc giải quyết khiếu nại Ông/Bà ................................ (1) 
có quyền khiếu nại ñến ………………............. (11), hoặc khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án. 

Quá thời hạn trên mà Ông/Bà …………........……………….………………(1) 
không khiếu nại hoặc khởi kiện, Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

Giao …………........……………………(12) công bố nội dung Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. ….........................................(5), (7), (12), …………...…...……….. (13) 
và Ông/Bà …………...........................…........………… (1) chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- ………….………… (11); 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

(1) Họ và tên người khiếu nại. 
(2) Chức danh người ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại.  
(3) Các căn cứ pháp luật ñể giải quyết khiếu nại. Ví dụ: giải quyết khiếu nại về ñất ñai thì viện dẫn ñiều, khoản pháp 

luật về ñất ñai có liên quan trực tiếp ñến nội dung khiếu nại. 
(4) Tên quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại (số quyết ñịnh, ngày, tháng, năm của quyết ñịnh và trích 

yếu nội dung quyết ñịnh hành chính hoặc hành vi hành chính). 
(5) Chức danh, ñơn vị của người có quyết ñịnh hành chính bị khiếu nại, trường hợp khiếu nại ñối với hành vi hành 

chính thì ghi rõ họ tên, chức vụ, ñơn vị của người có hành vi hành chính bị khiếu nại. 
(6) Kết luận rõ nội dung khiếu nại là ñúng, ñúng một phần hay sai toàn bộ (Nếu ñúng một phần thì ghi cụ thể những nội 

dung ñúng trong quyết ñịnh giải quyết khiếu nại). 
(7) Tên cơ quan tham mưu.  
(8) Giữ nguyên, sửa ñổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết ñịnh hành chính bị khiếu nại. 
(9) Giữ nguyên hành vi hành chính nếu ñúng hoặc chấm dứt hành vi hành chính nếu sai. 
(10) Giải quyết các vấn ñề liên quan ñến nội dung khiếu nại (nếu có). 
(11) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2.  
(12) Tên cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết ñịnh. 
(13) Tên các cơ quan có liên quan. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:           /Qð- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

.........., ngày         tháng       năm 200 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại của Ông/Bà ....... (1) 

–––––––––– 
 

…………....................….……………(2) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

Căn cứ ……………………..........................…………........................ (3); 

Xét ñơn khiếu nại ngày ...... tháng ...... năm …... của Ông/Bà  ............(1). 

ðịa chỉ cư trú  ........................................................................................... 

Khiếu nại ñối với Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu …….............……... 
……………………………………….. (4); 

Nội dung khiếu nại: ......…………........................................………….................. 
........................................................................................... 

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: ……………………………................…… 
…………………..………………………..……………… 

Kết luận của người giải quyết khiếu nại lần ñầu ..................................(5); 

Kết luận .................................................................................................(6); 

Xét ……….................................……... (4) và Báo cáo số ....................  ngày ...... 
tháng ...... năm …...  của ....................................................(7), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. …………………….....……............................................…… (8).  

ðiều 2. …………………….....……............................................…… (9). 
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ðiều 3. ðây là Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần hai của……………………… 
.................................(2) ñối với khiếu nại của Ông/Bà ........ (1)  

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh này, nếu không ñồng 
ý với việc giải quyết khiếu nại Ông/Bà ....................................(1) có quyền khởi kiện 
vụ án hành chính tại Tòa án. 

Quá thời hạn trên mà Ông/Bà ………….............(1) không thực hiện khởi kiện, 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

Giao …………......................………(10) tổ chức công bố và thực hiện Quyết 
ñịnh; báo cáo kết quả cho ..................................................... (2). 

ðiều 4. ….................................... (7), (10), …..........………….…………… (11) 
và Ông/Bà ………….......… (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Họ và tên người khiếu nại. 
(2) Chức danh người ra quyết  ñịnh giải quyết khiếu nại.  
(3) Các căn cứ pháp luật ñể giải quyết khiếu nại. Ví dụ: giải quyết khiếu nại về ñất ñai thì viện dẫn ñiều, khoản pháp 

luật về ñất ñai có liên quan trực tiếp ñến nội dung khiếu nại. 
(4) Tên quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu (số quyết ñịnh, ngày, tháng, năm của quyết ñịnh và trích yếu nội dung 

quyết ñịnh). 
(5) Tóm tắt kết luận của người giải quyết khiếu nại lần ñầu. 
(6) Kết luận rõ nội dung khiếu nại là ñúng, ñúng một phần hay sai toàn bộ (Nếu ñúng một phần thì ghi cụ thể những nội 

dung ñúng trong quyết ñịnh giải quyết khiếu nại). 
(7) Tên cơ quan tham mưu.  
(8) Giữ nguyên, sửa ñổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lầu ñầu. 
(9) Giải quyết các vấn ñề liên quan ñến nội dung khiếu nại (nếu có). 
(10) Tên cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết ñịnh. 
(11) Tên các cơ quan có liên quan. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 
........, ngày         tháng       năm 200 

 

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI 

 

 

Họ và tên người ủy quyền: .................................................................(1). 

ðịa chỉ cư trú:.....................................................................................(2). 

Số CMND:................................... , cấp ngày ...... tháng ...... năm …..... 

Nơi cấp:….............................................................................................. 

Họ và tên người ñược ủy quyền ………………....................……….... 

ðịa chỉ cư trú: ...……………..........……………............……………... 

Số CMND: ...................................., cấp ngày ...... tháng ...... năm …... 

Nơi cấp: …............................................................................................. 

Nội dung ủy quyền: ................................................................................ 

................................................................................................ (3). 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người ñược ủy quyền có trách nhiệm thực 
hiện ñúng nội dung ủy quyền./.                                                     

  

XÁC NHẬN CỦA UBND 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

nơi người ủy quyền cư trú 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Nếu người ủy quyền là người ñại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác ñể khiếu nại thì phải ghi rõ 
chức vụ của người ủy quyền. 
(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ ñịa chỉ của cơ quan, 
tổ chức ñó.  
(3) Ủy quyền toàn bộ ñể khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ 
nội dung ủy quyền). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

.......... ngày         tháng       năm 200 

 

ðƠN TỐ CÁO 
 

Kính gửi: .......................................................(1) 

 

 
Tên tôi là: .................................................................................................... 

ðịa chỉ cư trú: ............................................................................................. 

Tôi làm ñơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: ............................. 

....................................................................................(2) 

Nay tôi ñề nghị: .....................................................................................(3) 

..................................................................................................... 

Tôi xin cam ñoan những nội dung tố cáo trên là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. 

 

 
NGƯỜI TỐ CÁO  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.  
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.  
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:         /PC-….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

......., ngày         tháng     năm 200 
 
 

PHIẾU CHUYỂN 
–––––– 

            
                 Kính gửi: …………………………(1) 

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm ……..., ……………..…....…...........…(2) nhận ñược 
ñơn tố cáo của Ông/Bà ………………………….…….………… (3); ñịa chỉ cư trú: 
…………………...................................................…………………….…………........; 
về việc: ………..………......................................…………………….....………….….. 
................................................................................................................ 

Căn cứ ðiều 59, ðiều 60 và ðiều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo; …………………… 
..................................................................................(2) chuyển ñơn tố cáo của Ông/Bà 
…………….................……..(3) ñến ..................................................(1) ñể giải quyết 
theo quy ñịnh của pháp luật./. 

                   

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(1) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
(2) Tên cơ quan chuyển ñơn tố cáo. 
(3) Họ tên người tố cáo. 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:          /BC-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

.........., ngày         tháng       năm 200 
 

 

BÁO CÁO 
Kết quả xác minh nội dung tố cáo 

–––––––– 
 

Thực hiện Văn bản số ……..…/......... ngày .......... tháng …...... năm …………... 
..............................…(1) về việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo. 

Từ ngày ...... tháng ....... năm ….…...,  ñến ngày ......... tháng …..... năm ….…..., 
....................................................... (2) ñã tiến hành xác minh nội dung ñơn tố cáo ñề 
ngày ...... tháng ...... năm …….... của Ông/Bà ..........................................................(3),  
ñối với …………......................................................................................…..(4) về việc 
…………….………...................................................................................................…. 
……………...............................…………….............................…… 

Sau ñây là báo cáo kết quả xác minh: 

1. Kết quả xác minh ……………..……….....................……………(5). 

2. Kết luận: ……………………...........................................……… (6). 

3. Kiến nghị: …………………....................………………………..(7) 

..............…………………………………..…... 

Kiến nghị .…..........................................(8) xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- …..............(8); 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 
 

––––––––––––––– 
(1) Văn bản chỉ ñạo của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; 
(2) Tên cơ quan, ñơn vị báo cáo kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo.  
(3) Họ tên người tố cáo.  
(4) Họ tên, chức vụ của người bị tố cáo. 
(5) Nêu cụ thể nội dung tố cáo và kết quả xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. 
(6) Kết luận nội dung tố cáo là ñúng, ñúng một phần hoặc sai toàn bộ; xác ñịnh trách nhiệm của từng cá nhân về 
những nội dung tố cáo ñúng hoặc ñúng một phần.  
(7) Kiến nghị hình thức xử lý hành chính, kỷ luật ñối với người bị tố cáo, cá nhân liên quan ñến những nội dung tố cáo 
ñúng, ñúng một phần hoặc chuyển cơ quan ñiều tra xem xét về trách nhiệm hình sự; việc khắc phục hậu quả, bồi 
thường, bồi hoàn thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có). - Nếu là tố cáo sai: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xem xét, xử lý người tố cáo sai theo quy ñịnh của pháp luật.   
(8) Họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.                 
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TÊN CƠ QUAN 
––––––––– 

Số:          /BC-…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

........, ngày         tháng       năm 200 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả giải quyết tố cáo 

–––––––– 
 

 
...............................................................…(1) nhận ñược ñơn tố cáo của Ông/Bà 

......................................................(2),  ñối với ………………….........................…..(3) 
về việc .......................…………….………..............................................................….. 

Sau khi xác minh nội dung tố cáo, ..................................…………...............…(1) 
thông báo kết quả giải quyết như sau: 

1.……………………………….................................................................………
…………………………………….….(4)............. 

2.………………………………….................................................................……
………………………………….……. (5)............. 

………...................................……………………….. (1) thông báo ñể Ông/Bà 
……………........................…………..…… (2) ñược rõ và các cơ quan liên quan biết, 
tổ chức thực hiện./. 

                                     

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …………….........… …(2); 
- ………..............………(6); 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 

 

___________________________ 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 
(2) Họ tên người tố cáo;  
(3) Họ tên, chức vụ người bị tố cáo. 
(4) Tóm tắt kết luận về nội dung tố cáo. 
(5) Nêu kết quả xử lý tố cáo. 
(6) Cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG, XÃ ..... 

––––––––– 
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Phường, Xã...., ngày       tháng      năm 200 

 

 

BÁO CÁO 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm)  
––––––––––– 

 

GHI CHÚ: 

- Chữ in ðỨNG trong ðề cương là căn cứ theo Quyết ñịnh 822 của Thanh tra 
Chính phủ. 

- Chữ in NGHIÊNG trong ðề cương là căn cứ theo Quyết ñịnh 63 và thực tế 
tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 
 

 

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

1. Tiếp riêng lẻ: 

Tổng số công dân ñã ñược tiếp: ......................... lượt, so cùng kỳ ± ….......... lượt 
(± ............ %); trong ñó: Cán bộ tiếp dân thường xuyên: .................................... lượt; 
Lãnh ñạo (người ñứng ñầu hoặc cấp phó cơ quan Nhà nước) tiếp dân ñịnh kỳ: 
.................. buổi/.......... lượt.  

2. Tiếp ñoàn ñông người: 

Số ñoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: ..........ñoàn/........ người; 
thuộc các dự án: ................ (nêu rõ số công dân của từng dự án). 

3. Kết quả tiếp công dân: 

- Nhận mới ñể xử lý theo quy trình: ............. trường hợp; 

- Hướng dẫn ñể công dân gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 
............. trường hợp; 

- Giải thích ñể công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền: 
............. trường hợp; 

........... 
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II. CÔNG TÁC XỬ LÝ ðƠN THƯ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp nhận và phân loại ñơn thư: 

1.1. Tiếp nhận ñơn thư: 

- Tồn cuối kỳ   : ............... ñơn thư (1). 

- Tiếp nhận trong kỳ  : ............... ñơn thư; trừ trùng lắp:......................... 
ñơn thư (................... %); còn lại: ...............ñơn thư (2). 

- Tổng số ñơn phải xử lý   : ...............ñơn thư (1+2) (±.........% so cùng kỳ). 

1.2. Phân loại ñơn thư: 

a) Phân loại theo tính chất: 

- Tranh chấp: ..................ñơn thư. 

- Khiếu nại: ..................ñơn thư. 

- Tố cáo:..................ñơn thư. 

- Dân nguyện:..................ñơn thư. 

b) Phân loại theo loại việc: 

- Về nhà ở: .................. ñơn thư. 

- Về ñất ñai: .................. ñơn thư. 

- Về các vấn ñề khác: ................... ñơn thư. 

c) Phân loại theo thẩm quyền: 

- Không thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

- Thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

2. Xử lý, giải quyết ñơn thư: 

2.1. Xử lý ñơn thư (ñơn không thuộc thẩm quyền): 

- Tổng số ñơn thư phải xử lý: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñã xử lý:.................. ñơn thư; cụ thể như sau: 

+ Chuyển ñơn (tố cáo) ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: ........................ 
ñơn thư. 

+ Hướng dẫn, hoàn trả ñơn: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñang xử lý: .................. ñơn thư. 

2.2. Giải quyết ñơn thư (ñơn thuộc thẩm quyền): 

a) Giải quyết tranh chấp: 

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:  .................. vụ việc. 
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- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành: .................. vụ việc; 

+ Hòa giải không thành: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc tiếp tục gửi ñơn lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): ......................... 
vụ việc. 

b) Giải quyết khiếu nại: 

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Khiếu nại về hành chính: .................. vụ việc; 

+ Khiếu nại về tư pháp: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết: .................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

•  Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): ................... 
vụ việc. 

•  Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): ………................ 
vụ việc. 

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu ñược qua giải quyết khiếu nại 
(ghi rõ từng nội dung): 

+ ......................... 

+ ......................... 

c) Giải quyết tố cáo: 

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc. 

- Nội dung tố cáo: 

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc. 
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+ Nhận hối lộ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ 
vụ việc. 

+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ vụ việc. 

+ ðưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc. 

+ Không thực hiện ñúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 
................ vụ việc. 

+ Các nội dung khác: ................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có kết luận giải quyết:................ vụ việc; cụ thể: 

+ Số vụ việc tố cáo ñúng:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc chưa ñược xem xét, kết luận:................ vụ việc. 

- Kết quả giải quyết: 

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Thu hồi trả lại cho công dân: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người. 

+ Kiến nghị chuyển cơ quan ñiều tra:................ vụ/..........người. 

- Chấp hành quy ñịnh về giải quyết ñơn thư tố cáo: 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết ñúng thời gian:......................... 
vụ việc. 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết kéo dài quá thời gian:................ 
vụ việc. 
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III. NHẬN XÉT, ðÁNH GIÁ 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung tranh chấp, khiếu nại chủ yếu. 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung, tính chất và ñối tượng cán bộ bị tố cáo chủ 
yếu. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo, những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo... 

 

Nơi nhận: 
- Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 822/Qð-TTCP 
ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng Thanh tra 
ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh 
tra và hướng dẫn của Thanh tra thành phố. 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009 CÔNG BÁO 53

 
 
 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN …. 

––––––––– 
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Quận...., ngày       tháng      năm 200 

 
 

BÁO CÁO 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm)  
––––––––––– 

 

Phần 1. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp xã. 
Phần 2. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp huyện. 

 
I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

1. Tiếp riêng lẻ: 

Tổng số công dân ñã ñược tiếp: ........................ lượt, so cùng kỳ ± ................ 
lượt (± ................ %); trong ñó: Cán bộ tiếp dân thường xuyên:  ................... lượt; 
Lãnh ñạo tiếp dân ñịnh kỳ: ............. buổi/.......... lượt.  

2. Tiếp ñoàn ñông người: 

Số ñoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: ..........ñoàn/........ người; 
thuộc các dự án: ................ (nêu rõ số công dân của từng dự án). 

3. Kết quả tiếp công dân: 

- Nhận mới ñể xử lý theo quy trình: ............. trường hợp; 

- Hướng dẫn ñể công dân gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 
............. trường hợp; 

- Giải thích ñể công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền: 
............. trường hợp; 

........... 

II. CÔNG TÁC XỬ LÝ ðƠN THƯ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp nhận và phân loại ñơn thư: 

1.1. Tiếp nhận ñơn thư: 

- Tồn cuối kỳ   : ...............ñơn thư (1). 

- Tiếp nhận trong kỳ  : ...............ñơn thư; trừ trùng lắp:...................ñơn thư 
(........ %); còn lại: ...............ñơn thư (2). 

- Tổng số ñơn phải xử lý   : ...............ñơn thư (1+2) (±.........% so cùng kỳ). 
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1.2. Phân loại ñơn thư: 

a) Phân loại theo tính chất: 

- Tranh chấp: ..................ñơn thư. 

- Khiếu nại: ..................ñơn thư. 

- Tố cáo:..................ñơn thư. 

- Dân nguyện:..................ñơn thư. 

b) Phân loại theo loại việc: 

- Về nhà ở: .................. ñơn thư. 

- Về ñất ñai: .................. ñơn thư. 

- Về các vấn ñề khác: ................... ñơn thư. 

c) Phân loại theo thẩm quyền: 

- Không thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

- Thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

2. Xử lý, giải quyết ñơn thư: 

2.1. Xử lý ñơn thư (ñơn không thuộc thẩm quyền): 

- Tổng số ñơn thư phải xử lý: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñã xử lý:.................. ñơn thư; cụ thể như sau: 

+ Chuyển ñơn ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: .................. ñơn thư. 

+ Hướng dẫn, hoàn trả ñơn: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñang xử lý: .................. ñơn thư. 

2.2. Giải quyết ñơn thư (ñơn thuộc thẩm quyền): 

a) Giải quyết tranh chấp: 

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:  .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

•  Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................... 
vụ việc. 

•  Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 
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+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): ......................... 
vụ việc. 

b) Giải quyết khiếu nại: 

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh: .................. vụ việc:  

•  Khiếu nại về hành chính: .................. vụ việc; 

•  Khiếu nại về tư pháp: .................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tiếp khiếu (cấp xã ñã có quyết ñịnh giải quyết): .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết: .................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp xã giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của cấp 
xã):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp xã giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp xã giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): ...................... 
vụ việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): ......................... 
vụ việc. 

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu ñược qua giải quyết khiếu nại 
(ghi rõ từng nội dung): 

+ ......................... 

+ ......................... 

c) Giải quyết tố cáo: 

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc; trong ñó:  
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+ Số vụ việc tố cáo mới phát sinh:................ vụ việc 

+ Số ñơn thư tố cáo cấp xã ñã xem xét giải quyết (tiếp tục tố cáo): …….............. 
vụ việc 

- Nội dung tố cáo: 

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc. 

+ Nhận hối lộ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi: ................ 
vụ việc. 

+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ vụ việc. 

+ ðưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc. 

+ Không thực hiện ñúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 
................ vụ việc. 

+ Các nội dung khác: ................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có kết luận giải quyết:................ vụ việc; cụ thể: 

+ Số vụ việc tố cáo ñúng:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp xã giải quyết ñúng:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp xã giải quyết sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp xã giải quyết có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc chưa ñược xem xét, kết luận:................ vụ việc. 

- Kết quả giải quyết: 

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Thu hồi trả lại cho công dân: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 



Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009 CÔNG BÁO 57

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người. 

+ Kiến nghị chuyển cơ quan ñiều tra:................ vụ/..........người. 

- Chấp hành quy ñịnh về giải quyết ñơn thư tố cáo: 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết ñúng thời gian:.......................... 
vụ việc. 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết kéo dài quá thời gian:................ 
vụ việc. 

III. NHẬN XÉT, ðÁNH GIÁ 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung tranh chấp, khiếu nại chủ yếu. 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung, tính chất và ñối tượng cán bộ bị tố cáo chủ 
yếu. 

- Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo, những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, những kiến nghị với cấp trên... 

 

Nơi nhận: 
- Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 822/Qð-TTCP 
ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng Thanh tra 
ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh 
tra và hướng dẫn của Thanh tra thành phố. 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ................... 
––––––––– 

Số:         /BC-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 200 

 
 

BÁO CÁO 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm...)  
––––––––––– 

 

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

1. Tiếp riêng lẻ: 

Tổng số công dân ñã ñược tiếp: ........................... lượt, so cùng kỳ ± ............. 
lượt (± ................. %); trong ñó: Cán bộ tiếp dân thường xuyên:  ...................... lượt; 
Lãnh ñạo tiếp dân ñịnh kỳ:  ............ buổi/.......... lượt.  

2. Tiếp ñoàn ñông người: 

Số ñoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: ..........ñoàn/........ người; 
thuộc các dự án: ................ (nêu rõ số công dân của từng dự án). 

3. Kết quả tiếp công dân: 

- Nhận mới ñể xử lý theo quy trình: ............. trường hợp; 

- Hướng dẫn ñể công dân gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 
............. trường hợp; 

- Giải thích ñể công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền: 
............. trường hợp; 

........... 

II. CÔNG TÁC XỬ LÝ ðƠN THƯ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp nhận và phân loại ñơn thư: 

1.1. Tiếp nhận ñơn thư: 

- Tồn cuối kỳ   : ............... ñơn thư (1). 

- Tiếp nhận trong kỳ  : ............... ñơn thư; trừ trùng lắp:.................... ñơn 
thư (........ %); còn lại: ...............ñơn thư (2). 

- Tổng số ñơn phải xử lý   : ...............ñơn thư (1+2) (±.........% so cùng kỳ). 

M35 - SN 
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1.2. Phân loại ñơn thư: 

a) Phân loại theo tính chất: 

- Tranh chấp: ..................ñơn thư. 

- Khiếu nại: ..................ñơn thư. 

- Tố cáo:..................ñơn thư. 

- Dân nguyện:..................ñơn thư. 

b) Phân loại theo loại việc: 

- Về nhà ở: .................. ñơn thư. 

- Về ñất ñai: .................. ñơn thư. 

- Về các vấn ñề khác: ................... ñơn thư. 

c) Phân loại theo thẩm quyền: 

- Không thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

- Thuộc thẩm quyền của Giám ñốc Sở: .................. ñơn thư. 

- Thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố (Giám ñốc Sở có trách 
nhiệm tham mưu, ñề xuất: .................. ñơn thư. 

2. Xử lý, giải quyết ñơn thư: 

2.1. Xử lý ñơn thư (ñơn không thuộc thẩm quyền): 

- Tổng số ñơn thư phải xử lý: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñã xử lý:.................. ñơn thư; cụ thể như sau: 

+ Chuyển ñơn ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: .................. ñơn thư. 

+ Hướng dẫn, hoàn trả ñơn: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñang xử lý: .................. ñơn thư. 

2.2. Giải quyết ñơn thư (ñơn thuộc thẩm quyền của Sở): 

a) Giải quyết khiếu nại: 

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh: .................. vụ việc;  

+ Số vụ việc tiếp khiếu (thủ trưởng cơ quan thuộc sở ñã có quyết ñịnh giải 
quyết): .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết: .................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 
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•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của 
cấp huyện):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): ..................... 
vụ việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): ......................... 
vụ việc. 

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu ñược qua giải quyết khiếu nại 
(ghi rõ từng nội dung): 

+ ......................... 

+ ......................... 

c) Giải quyết tố cáo: 

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc.  

- Nội dung tố cáo: 

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc. 

+ Nhận hối lộ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi: ................ 
vụ việc. 

+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ vụ việc. 

+ ðưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc. 

+ Không thực hiện ñúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 
................ vụ việc. 

+ Các nội dung khác: ................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có kết luận giải quyết:................ vụ việc; cụ thể: 

+ Số vụ việc tố cáo ñúng:................ vụ việc. 
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+ Số vụ việc tố cáo có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc chưa ñược xem xét, kết luận:................ vụ việc. 

- Kết quả giải quyết: 

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Thu hồi trả lại cho công dân: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người. 

+ Kiến nghị chuyển cơ quan ñiều tra:................ vụ/..........người. 

- Chấp hành quy ñịnh về giải quyết ñơn thư tố cáo: 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết ñúng thời gian:......................... 
vụ việc. 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết kéo dài quá thời gian:................ 
vụ việc. 

2.3. Tham mưu giải quyết ñơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố (nếu có): 

a) Tham mưu giải quyết tranh chấp: 

- Số vụ việc phải tham mưu giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc;  

+ Số vụ việc cấp huyện ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã tham mưu, ñề xuất: .................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Dự thảo trình UBND thành phố ký quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; 
trong ñó Ủy ban nhân dân thành phố ñã ban hành quyết ñịnh giải quyết:.................. 
vụ việc; cụ thể như sau: 

•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  
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•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của 
cấp huyện):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): ..................... 
vụ việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa tham mưu, ñề xuất: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết: 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): 
.................. vụ việc. 

b) Tham mưu giải quyết khiếu nại: 

- Số vụ việc phải tham mưu giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc:  

•  Khiếu nại về hành chính: .................. vụ việc. 

•  Khiếu nại về tư pháp: .................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tiếp khiếu: 

•  Cấp huyện ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

•  Cấp sở ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã tham mưu, ñề xuất:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Dự thảo trình UBND thành phố ký quyết ñịnh giải quyết: .................. vụ việc; 
trong ñó Ủy ban nhân dân thành phố ñã ban hành quyết ñịnh giải quyết:.................. 
vụ việc; cụ thể như sau: 

•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của 
cấp huyện):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc;  
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•  Số vụ việc cấp sở giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của cấp 
sở):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp sở giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): ..................... 
vụ việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa tham mưu, ñề xuất: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết: 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): 
.................. vụ việc. 

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu ñược qua giải quyết khiếu nại 
(ghi rõ từng nội dung): 

+ ......................... 

+ ......................... 

c) Tham mưu giải quyết tố cáo: 

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc; trong ñó:  

+ Số vụ việc tố cáo mới phát sinh:................ vụ việc 

+ Số vụ việc tố cáo cấp huyện ñã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ................ 
vụ việc. 

 + Số vụ việc tố cáo cấp sở ñã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ..................... 
vụ việc. 

- Nội dung tố cáo: 

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc. 

+ Nhận hối lộ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi: ................ 
vụ việc. 

+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ vụ việc. 

+ ðưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc. 

+ Không thực hiện ñúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 
................ vụ việc. 
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+ Các nội dung khác: ................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã tham mưu, trình UBND thành phố xem xét giải quyết; trong ñó 
UBND thành phố ñã có kết luận, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Số vụ việc tố cáo ñúng:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết ñúng:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc chưa ñược xem xét, kết luận:................ vụ việc. 

- Kết quả giải quyết: 

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Thu hồi trả lại cho công dân: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người. 

+ Kiến nghị chuyển cơ quan ñiều tra:................ vụ/..........người. 

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết: 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết ñúng thời gian:................ vụ việc. 

+ Số ñơn tham mưu giải quyết kéo dài quá thời gian:................ vụ việc. 

III. NHẬN XÉT, ðÁNH GIÁ 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung tranh chấp, khiếu nại chủ yếu. 
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- Nhận xét, ñánh giá những nội dung, tính chất và ñối tượng cán bộ bị tố cáo chủ 
yếu. 

- Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo, những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, những kiến nghị với cấp trên... 

 

Nơi nhận: 
- Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 822/Qð-TTCP 
ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng Thanh tra 
ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh 
tra và hướng dẫn của Thanh tra thành phố. 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, ñóng dấu)  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

––––––––– 
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 200 

 
 

BÁO CÁO 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm)  
––––––––––– 

 

Phần 1. Tổng hợp chung báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của cấp xã. 
Phần 2. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp huyện. 
Phần 3. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp sở. 
Phần 4. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp tỉnh 

 
 
 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHIẾU NẠI 

- Số văn bản ban hành về công tác giải quyết khiếu nại (nếu có, ghi rõ tên, loại 
văn bản): 

- Kết quả tập huấn và tuyên truyền pháp luật về khiếu nại (ghi rõ số lớp và số 
lượt người, nếu có): 

- Kết quả kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại của các cấp, ngành thuộc 
tỉnh (số ñơn vị ñược kiểm tra): 

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

1. Lãnh ñạo thành phố tiếp công dân: 

a) Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố và các Ban của Hội ñồng nhân 
dân thành phố tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ..... 
buổi/...... vụ việc, so cùng ± ..... buổi/..... vụ việc. 

b) Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân: ...... buổi/ ...... vụ 
việc), so cùng kỳ ± ..... buổi/..... vụ việc. 

2. Tiếp công dân thường xuyên: 

a) Tiếp riêng lẻ: 

Tổng số công dân ñã ñược tiếp: ................... lượt, so cùng kỳ ± ........... lượt (± 
........ %).  

M36 - UBTP 
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b) Tiếp ñoàn ñông người: 

Số ñoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: ..........ñoàn/........ người; 
thuộc các dự án: ................ (nêu rõ số công dân của từng dự án). 

c) Kết quả tiếp công dân: 

- Nhận mới ñể xử lý theo quy trình: ............. trường hợp; 

- Hướng dẫn ñể công dân gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 
............. trường hợp; 

- Giải thích ñể công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền: 
............. trường hợp; 

........... 

III. CÔNG TÁC XỬ LÝ ðƠN THƯ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp nhận và phân loại ñơn thư: 

1.1. Tiếp nhận ñơn thư: 

- Tồn cuối kỳ   : ...............ñơn thư (1). 

- Tiếp nhận trong kỳ  : ...............ñơn thư; trừ trùng lắp:...................ñơn thư 
(........ %); còn lại: ...............ñơn thư (2). 

- Tổng số ñơn phải xử lý   : ...............ñơn thư (1+2) (±.........% so cùng kỳ). 

1.2. Phân loại ñơn thư: 

a) Phân loại theo tính chất: 

- Tranh chấp: ..................ñơn thư. 

- Khiếu nại: ..................ñơn thư. 

- Tố cáo:..................ñơn thư. 

- Dân nguyện:..................ñơn thư. 

b) Phân loại theo loại việc: 

- Về nhà ở: .................. ñơn thư. 

- Về ñất ñai: .................. ñơn thư. 

- Về các vấn ñề khác: ................... ñơn thư. 

c) Phân loại theo thẩm quyền: 

- Không thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 

- Thuộc thẩm quyền: .................. ñơn thư. 
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2. Xử lý, giải quyết ñơn thư: 

2.1. Xử lý ñơn thư (ñơn không thuộc thẩm quyền): 

- Tổng số ñơn thư phải xử lý: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñã xử lý:.................. ñơn thư; cụ thể như sau: 

+ Chuyển ñơn ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: .................. ñơn thư. 

+ Hướng dẫn, hoàn trả ñơn: .................. ñơn thư. 

- Số ñơn thư ñang xử lý: .................. ñơn thư. 

2.2. Giải quyết ñơn thư (ñơn thuộc thẩm quyền): 

a) Giải quyết tranh chấp: 

- Số vụ việc phải xem xét giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc;  

+ Số vụ việc cấp huyện ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã ñã xem xét, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc; trong ñó: 

•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của 
cấp huyện):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................. vụ 
việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): 
.................. vụ việc. 
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b) Giải quyết khiếu nại: 

- Số vụ việc phải xem xét, giải quyết: .................. vụ việc; trong ñó: 

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc:  

•  Khiếu nại về hành chính: .................. vụ việc. 

•  Khiếu nại về tư pháp: .................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tiếp khiếu: 

•  Cấp huyện ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

•  Cấp sở ñã có quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc ñã xem xét, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc; 

+ Ban hành quyết ñịnh giải quyết:.................. vụ việc; trong ñó: 

•  Số vụ việc giải quyết lần ñầu:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của 
cấp huyện):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp sở giải quyết ñúng (ñồng ý với quyết ñịnh giải quyết của cấp 
sở):.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp sở giải quyết có ñúng, có sai:.................. vụ việc;  

•  Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:.................. vụ việc;  

- Số quyết ñịnh giải quyết ñã ñược thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................. vụ 
việc. 

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc. 

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc. 

- Chấp hành thời gian giải quyết: 

+ Số vụ việc giải quyết ñúng thời gian quy ñịnh:.................. vụ việc. 

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy ñịnh): 
.................. vụ việc. 

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu ñược qua giải quyết khiếu nại 
(ghi rõ từng nội dung): 

+ ......................... 

+ ......................... 
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c) Giải quyết tố cáo: 

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc; trong ñó:  

+ Số vụ việc tố cáo mới phát sinh:................ vụ việc 

+ Số vụ việc tố cáo cấp huyện ñã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ................ 
vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo cấp sở ñã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ....................... 
vụ việc. 

- Nội dung tố cáo: 

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc. 

+ Nhận hối lộ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi: ................ 
vụ việc. 

+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ ñể vụ lợi:................ vụ việc. 

+ ðưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc. 

+ Không thực hiện ñúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc. 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: 
................ vụ việc. 

+ Các nội dung khác: ................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc. 

- Số vụ việc ñã có kết luận giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau: 

+ Số vụ việc tố cáo ñúng:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết ñúng:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết ñúng:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc cấp sở giải quyết có ñúng, có sai:................ vụ việc. 

- Số vụ việc chưa ñược xem xét, kết luận:................ vụ việc. 

- Kết quả giải quyết: 
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+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Thu hồi trả lại cho công dân: 

•  Số tiền (triệu ñồng): 

•  Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

•  ðất, nhà (m2): 

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người. 

+ Kiến nghị chuyển cơ quan ñiều tra:................ vụ/..........người. 

- Chấp hành quy ñịnh về giải quyết ñơn thư tố cáo: 

+ Số vụ việc ñược xem xét, kết luận giải quyết ñúng thời gian:.......................... 
vụ việc. 

+ Số ñơn ñược xem xét, kết luận giải quyết kéo dài quá thời gian:....................... 
vụ việc. 

IV. NHẬN XÉT, ðÁNH GIÁ 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung tranh chấp, khiếu nại chủ yếu. 

- Nhận xét, ñánh giá những nội dung, tính chất và ñối tượng cán bộ bị tố cáo chủ 
yếu. 

- Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

V. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo, những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, những kiến nghị với cấp trên... 

 

Nơi nhận: 
- Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 822/Qð-TTCP 
ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng Thanh tra 
ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh 
tra và hướng dẫn của Thanh tra thành phố. 
- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, ñóng dấu)  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 61/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc  

tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm  

và người sau cai nghiện ma túy 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, 

viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và 

người sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình liên Sở số 702/TTr-LT-NV-TC-LðTBXH ngày 14 tháng 5 năm 

2009 của Sở Nội vụ - Sở Tài chính và Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành 

phố về ban hành chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản 

lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các 

cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy, 

cụ thể như sau: 

1. Phụ cấp thu hút ñặc thù có 3 mức:  

a) Cán bộ - viên chức công tác tại các Trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh: 

Trung tâm tiếp nhận ñối tượng xã hội Bình Triệu, Trung tâm Giáo dục dạy nghề 

Thanh thiếu niên 2, Trung tâm Giáo dục ðào tạo và Giải quyết việc làm Nhị Xuân 

ñược hưởng mức 500.000 ñồng/người/tháng. 
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b) Cán bộ - viên chức công tác tại các Trung tâm trú ñóng tại các tỉnh lân cận thành 

phố như tỉnh Bình Dương, tỉnh ðồng Nai ñược hưởng mức: 600.000 ñồng/người/tháng. 

c) Cán bộ - viên chức công tác tại các Trung tâm trú ñóng tại tỉnh Bình Phước, 

tỉnh Lâm ðồng, tỉnh ðăk Nông ñược hưởng mức 700.000 ñồng/người/tháng.  

2. Thời gian thực hiện chế ñộ trợ cấp nêu trên từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy 

trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 62/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñiều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho ñối tượng bảo trợ  

xã hội và tiền ăn cho ñối tượng xã hội bị ốm ñau nằm ñiều trị tại cơ sở y tế 

của các ñơn vị sự nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 

Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ñiều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng 

cho ñối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho ñối tượng xã hội bị ốm ñau nằm ñiều trị 

tại cơ sở y tế của các ñơn vị sự nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Lực 

lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý; 

Xét Tờ trình liên Sở số 4484/LSTC-LðTBXH-YT ngày 12 tháng 6 năm 2009 

của Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế thành phố về 

tăng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho ñối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn thêm cho 

ñối tượng xã hội bị ốm ñau, nằm ñiều trị tại cơ sở y tế của các ñơn vị sự nghiệp do Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế 

thành phố quản lý, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. ðiều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho ñối tượng bảo trợ xã hội 

và tiền ăn thêm cho ñối tượng xã hội bị ốm ñau, nằm ñiều trị tại cơ sở y tế của các 

ñơn vị sự nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên 

xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý, cụ thể như sau: 
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1. ðiều chỉnh trợ cấp sinh hoạt phí (tiền ăn) từ 180.000 ñồng/người/tháng lên 

240.000 ñồng/người/tháng: 

ðối tượng áp dụng: người lang thang trong ñộ tuổi lao ñộng, người tàn tật nhẹ, 

nữ từ 55 tuổi ñến 60 tuổi, trẻ em ñang quản lý tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh 

Phú Hòa và bệnh nhân phong tại Khu ñiều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế. 

Thời gian ñược hưởng trợ cấp tiền ăn ñược tính từ khi có quyết ñịnh tiếp nhận 

ñối tượng vào nuôi dưỡng tập trung cho ñến khi ñược giải quyết hồi gia, hòa nhập 

cộng ñồng. 

2. ðiều chỉnh chế ñộ ăn thêm từ mức 5.000 ñồng/người bệnh/ngày lên mức 7.000 

ñồng/người bệnh/ngày. 

ðối tượng áp dụng: người cai nghiện ma túy, người bán dâm và ñối tượng bảo 

trợ xã hội khi bị ốm ñau, nằm ñiều trị tại cơ sở y tế của các ñơn vị sự nghiệp do Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và 

các khoa ñiều trị của Khu ñiều trị phong Bến Sắn, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện 

Nhân Ái do Sở Y tế quản lý. 

Thời gian ñược tính theo số ngày thực tế nằm ñiều trị. 

3. Thời gian thực hiện các chế ñộ trợ cấp nêu trên từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng 

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3594/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

ñô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư quận 12 

tại phường Thới An (khu 1 - phía Nam), quận 12 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2534/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phê duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung thành phố; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1444/TTr-SQHKT 

ngày 02 tháng 6 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu 

trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An (khu 1 - phía Nam), quận 12 với các 

nội dung chủ yếu sau: 

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô phạm vi quy hoạch: 206,37ha. 
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- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

+ Phía ðông: giáp sông Bến Cát. 

+ Phía Tây: giáp ñường Lê Văn Khương (Tỉnh lộ 16 cũ), phường Hiệp Thành, 

phường Tân Thới Hiệp. 

+ Phía Nam: giáp sông Vàm Thuật và quận Gò Vấp.  

+ Phía Bắc: giáp ñường sắt quốc gia dự kiến, khu quy hoạch dân cư Thới An 

(khu II). 

- Quy mô dân số dự kiến: 20.000 người. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ quy hoạch: 

- ðể phù hợp với nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 12 ñã ñược Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

- Hiện trạng sử dụng ñất có nhiều thay ñổi như: dự án khu nhà ở của Công ty 

kinh doanh nhà Phú Nhuận và một số dự án khu nhà ở của một số công ty ñang thực 

hiện, Trung tâm sát hạch lái xe ñã hoạt ñộng, tuyến ñường Lê Thị Riêng và cầu vượt 
nút giao thông Tân Thới Hiệp ñã xây dựng xong. 

- Quy mô dân số gia tăng do các dự án khu nhà ở ñã ñược triển khai thực hiện 

trên phần ñất trước ñây ñược quy hoạch là ñất dự trữ phát triển. 

- Quốc lộ 1A và trục ñường Lê Thị Riêng ñược ñịnh hướng trở thành trục ñộng 

lực phát triển của quận 12. 

- Diện tích khu ñất quy hoạch có thay ñổi từ 200,98ha thành 206,37ha. 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch: 

- Xây dựng hoàn chỉnh khu trung tâm hành chính mới của quận 12 (ñược di dời 

từ Công viên phần mềm Quang Trung). 

- Xác ñịnh cơ cấu phân khu chức năng, quỹ ñất dành cho ñầu tư xây dựng khu 

dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung, theo ñịnh 

hướng phát triển kinh tế xã hội của quận 12 và khống chế các chỉ tiêu quy hoạch sử 
dụng ñất làm cơ sở cho việc triển khai các dự án ñầu tư xây dựng cụ thể. 

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý ñô thị và thực hiện kế hoạch sử 

dụng ñất phù hợp với quy hoạch, tăng hiệu quả sử dụng ñất, thu hút ñầu tư trong khu 
vực và trên ñịa bàn quận 12. 

- Tạo ñiều kiện ở tốt, ñáp ứng các yêu cầu chất lượng về không gian kiến trúc, 

môi trường ñô thị và ñiều kiện về cơ sở hạ tầng. 
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- Cân ñối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho khu vực trên cơ sở ñịnh 

hướng quy hoạch chung quận 12 và ñiều kiện hiện trạng sử dụng ñất hiện nay. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất: 

STT Loại ñất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

A ðất ñơn vị ở 146,48 70,98 

  + ðất nhóm nhà ở 66,10 32,03 

  + ðất công trình dịch vụ cấp ñơn vị ở 8,78 4,25 

  + ðất cây xanh sử dụng công cộng 17,3 8,38 

  + ðất giao thông 39,2 19 

  + ðất hỗn hợp 15,1 7,32 

B ðất ngoài ñơn vị ở 59,89 29,02 

  + ðất công trình dịch vụ ñô thị 9,42 4,56 

  + ðất công nghiệp  16,56 8,02 

  + ðất giao thông ñối ngoại 19,64 9,52 

  + ðất cây xanh cách ly ñường ñiện 3,71 1,8 

  + Kênh, rạch 10,56 5,12 

 Tổng cộng 206,37 100 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

STT Loại chỉ tiêu ðơn vị tính 
Chỉ tiêu 
QHKT 

Ghi chú 

A Các chỉ tiêu sử dụng ñất    

ðất ñơn vị ở  m2/ng 73,24  

 + ðất nhóm nhà ở m2/ng 33,05  

 + ðất công trình dịch 
vụ cấp ñơn vị ở 

m2/ng 

4,39 

trong ñó ñất công 
trình giáo dục tối 

thiểu 2,7m2/người/1 
ñơn vị ở 

 

 + ðất cây xanh sử dụng 
công cộng 

m2/ng 

8,65 

trong ñó ñất cây xanh 
sử dụng công cộng 

tối thiểu 2m2/người/1 
ñơn vị ở 
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 + ðất giao thông km/km2  
ñến ñường cấp phân 

khu vực 

B 
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ 
thuật 

 
 

 

+ Tiêu chuẩn cấp nước lít/người/ngày 150 - 200  

+ Tiêu chuẩn thoát nước lít/người/ngày 180 - 200  

+ Tiêu chuẩn cấp ñiện kwh/người/ngày 2.000 - 
2.500 

  

+ Tiêu chuẩn rác thải và 
vệ sinh môi trường 

kg/người/ngày 1,0 - 1,5  

5. Các ñiểm lưu ý khi triển khai ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000: 

- Giữ lại các khu nhà ở hiện hữu (có chỉnh trang) ñể tránh xáo trộn nhiều ñối với 

người dân trong phạm vi quy hoạch. 

- Cải tạo mở rộng các tuyến ñường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông 

theo quy hoạch chung quận 12 và tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xây dựng, song 

song với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Về ñất công trình dịch vụ công cộng: bố trí quỹ ñất giáo dục theo nhiệm vụ 

ñiều chỉnh quy hoạch chung ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và Quyết 

ñịnh số 02/2003/Qð-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và ñào tạo 

thành phố ñến năm 2020 và phân bổ ñảm bảo bán kính phục vụ tối thiểu cho ñơn vị ở 

theo quy chuẩn xây dựng. 

- Nghiên cứu xác ñịnh rõ loại hình nhà ở theo nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch 

chung ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- Cần cập nhật các dự án, các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã 

ñược phê duyệt (nếu có). 

- Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cần thực hiện theo Nghị 

ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch 

xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng.  

- Việc triển khai ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 này cần 

phù hợp ñịnh hướng của ñồ án quy hoạch chung quận 12 tỷ lệ 1/5000, nằm trong khu 

vực ñược xác ñịnh là giai ñoạn xây dựng ñợt ñầu. 
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- Cần chỉnh sửa phần diện tích cây xanh ven sông (một nửa nằm trong ñất cây 

xanh sử dụng công cộng, một nửa nằm ngoài ñất ñơn vị ở) phù hợp với quy chuẩn 

xây dựng. 

ðiều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An (khu 1), quận 12 nêu 

trên, giao Ủy ban nhân dân quận 12 triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

tỷ lệ 1/2000; thẩm ñịnh và trình duyệt theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám 

ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận 12 và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 63/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về công bố văn bản hết hiệu lực 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1923/STP-VB ngày 08 

tháng 7 năm 2009, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay công bố 7 văn bản hết hiệu lực thi hành theo Danh mục ñính kèm.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2009/Qð-UBND 

ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

1. Quyết ñịnh số 05/2005/Qð-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 về ban hành các 

ñịnh mức, ñơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe ñưa rước 

học sinh - sinh viên và công nhân trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quyết ñịnh số 99/2005/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 về quy ñịnh 

một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các 

khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp. 

3. Quyết ñịnh số 107/2005/Qð-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2005 về ñiều chỉnh bổ 

sung Quyết ñịnh số 05/2005/Qð-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành ñịnh mức, ñơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt 

và xe ñưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 về ñiều chỉnh 

mục 6.1, ðiều 6 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 99/2005/Qð-UBND 

ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 về duyệt ñơn giá 

chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe ñưa rước học sinh - sinh viên và 

công nhân trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

6. Quyết ñịnh số 84/2006/Qð-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 về ñiều chỉnh, 

bổ sung Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND duyệt ñơn giá chi phí vận chuyển khách 

công cộng bằng xe buýt và xe ñưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

7. Quyết ñịnh số 13/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 về duyệt ñơn giá 

chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe ñưa rước học sinh - sinh viên và 

công nhân trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006./. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 05/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 20 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 122/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức làm công tác thi ñua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 61/HðBT ngày 16 tháng 6 năm 1983 của Hội ñồng bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Hội ñồng Thi ñua các cấp; Quyết ñịnh 

154/1998/Qð-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

ñổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cấp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 56/2007/Qð-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy 
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ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội ñồng Thi ñua và  Khen 

thưởng thành phố và Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cấp; 

Theo Báo cáo thẩm ñịnh số 387/BC-TP ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Phòng 

Tư pháp quận 3 và theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 

477/TTr-PNV ngày 14 tháng 7 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

 ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ    

quận 3, thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3, Thủ trưởng các cơ quan 

thuộc quận, các ñơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường quận 3 có 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng 

của Hội ñồng thi ñua - khen thưởng quận 3 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND 

ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 3) 
 
 

Chương I 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 
 
ðiều 1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3 là cơ quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân quận 3 về công tác thi ñua - khen thưởng, có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận trong việc lãnh ñạo, chỉ ñạo 
công tác thi ñua - khen thưởng và tổ chức, phát ñộng, xây dựng các phong trào thi 
ñua, phong trào hành ñộng Cách mạng của nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội trên ñịa bàn quận; 

2. Phối hợp các cơ quan ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên, các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và phường trong việc xây dựng và nhân 
ñiển hình tiên tiến qua các phong trào thi ñua, phong trào hành ñộng Cách mạng của 
nhân dân; 

3. Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc và kiểm tra các ñơn vị thuộc quận trong việc tổ 
chức, thực hiện công tác thi ñua tại ñơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết, ñánh giá tình 
hình phong trào thi ñua, phong trào hành ñộng Cách mạng của nhân dân nhằm kịp 
thời phát hiện, xét chọn các ñơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 
phong trào thi ñua ñể ñề nghị Ủy ban nhân dân quận khen thưởng hoặc báo cáo Ủy 
ban nhân dân quận ñề nghị các cấp khen thưởng; 

4. Quyết ñịnh các vấn ñề liên quan về thi ñua, dự toán kinh phí thi ñua - khen 
thưởng và các nội dung thi ñua, phát ñộng phong trào thi ñua. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
 
ðiều 2. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận 3 có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
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và các Ủy viên, trong ñó có một Ủy viên làm nhiệm vụ chuyên trách và ñược phân 

công nhiệm vụ như sau: 

1. Chủ tịch Hội ñồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 phụ trách, có nhiệm vụ: 

- ðề ra mục tiêu, ñịnh hướng, tổ chức, chỉ ñạo xây dựng phong trào thi ñua và 

công tác thi ñua - khen thưởng trên ñịa bàn quận. 

- Chủ trì các cuộc họp Hội ñồng, cho ý kiến kết luận những nội dung ñưa ra Hội 

ñồng thảo luận. 

2. Các Phó Chủ tịch Hội ñồng:  

2.1. Một Phó Chủ tịch Hội ñồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 có 

nhiệm vụ: 

- Giúp Chủ tịch Hội ñồng ñiều hành hoạt ñộng chung của Hội ñồng, thay mặt 

Chủ tịch Hội ñồng chủ trì các cuộc họp theo phân công của Chủ tịch Hội ñồng; 

- ðôn ñốc các thành viên Hội ñồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 

theo phân công của Hội ñồng; 

- Thay mặt Chủ tịch Hội ñồng ký các văn bản quan hệ công tác với Hội ñồng 

Thi ñua - Khen thưởng, Ban Thi ñua - Khen thưởng các Sở, ngành, ñoàn thể thành 

phố, các phòng - ban - ngành, ñoàn thể quận và phường. Ký các văn bản xác nhận 

thành tích ñề nghị Thành phố khen thưởng mang tính chất ñột xuất; 

2.2. Một Phó Chủ tịch Hội ñồng là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 có 

nhiệm vụ theo dõi hoạt ñộng của khối Mặt trận và các ñoàn thể, phong trào hành 

ñộng cách mạng của nhân dân tại 14 phường. 

2.3. Một Phó Chủ tịch Hội ñồng là Chủ tịch Liên ñoàn lao ñộng quận có nhiệm 

vụ theo dõi, hoạt ñộng của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, phong trào lao ñộng 

sáng tạo của công nhân viên chức trên ñịa bàn quận. 

3. Ủy viên chuyên trách có nhiệm vụ ñề xuất chương trình, nội dung công tác 

của Hội ñồng; tham mưu dự trù kinh phí hoạt ñộng công tác thi ñua - khen thưởng; 

tổng hợp, báo cáo và theo dõi hoạt ñộng thi ñua - khen thưởng trên ñịa bàn quận, báo 

cáo thành phố, Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 3. 

4. Các thành viên là ñại diện lãnh ñạo của các phòng, ban, ngành, ñoàn thể quận 

có nhiệm vụ tham gia cùng với Hội ñồng trong công tác tổ chức, xây dựng và phát 

ñộng thực hiện công tác thi ñua - khen thưởng, ñể phong trào thi ñua thật sự trở thành 

hành ñộng cách mạng trong toàn dân trên ñịa bàn quận 3. 
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5. Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng: 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội ñồng và Ủy viên chuyên trách là cơ quan 

Thường trực của Hội ñồng, có trách nhiệm xem xét các nội dung, vấn ñề trước khi 

trình Hội ñồng xem xét và thay mặt Hội ñồng quyết ñịnh các vấn ñề ñột xuất ñể ñảm 

bảo tính thời gian của công việc. 

 

Chương III 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 3. Chế ñộ làm việc 

1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận làm việc theo chế ñộ tập thể lãnh ñạo, 

cá nhân phụ trách. Hội ñồng xây dựng, thảo luận góp ý và ñề xuất Ủy ban nhân dân 

quận ban hành, sửa ñổi, bổ sung quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng; quyết ñịnh phương 

thức hoạt ñộng, những vấn ñề cần tham khảo ý kiến;  

2. Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận có trách nhiệm chuẩn bị 

nội dung và gửi tài liệu các cuộc họp ñến thành viên Hội ñồng ít nhất trước 03 ngày, 

trừ trường hợp Hội ñồng họp ñột xuất; 

3. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng họp xem xét các danh hiệu thi ñua hàng năm 

theo quy ñịnh của Luật Thi ñua - Khen thưởng. Các danh hiệu thi ñua, hình thức khen 

thưởng ñối với từng ñợt phong trào, ñột xuất hoặc chuyên ñề ñược Hội ñồng ủy 

quyền cho Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận xem xét quyết ñịnh; 

4. Việc xem xét, quyết ñịnh các danh hiệu khen thưởng, những vấn ñề cần tham 

khảo ý kiến của Hội ñồng… ñược thực hiện nguyên tắc biểu quyết theo ña số. Nếu 

các ý kiến khác nhau hoặc số phiếu biểu quyết bằng nhau (50/50), sẽ ñược Chủ tịch 

Hội ñồng xem xét quyết ñịnh. 

ðiều 4. Chế ñộ hội họp 

1. Hội ñồng sinh hoạt ñịnh kỳ một quý một lần ñể kiểm tra ñánh giá các phong 

trào thi ñua, công tác khen thưởng và hoạt ñộng của Hội ñồng. ðề xuất phương 

hướng nhiệm vụ hoạt ñộng của Hội ñồng trong quý, 06 tháng, năm theo chương trình, 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận. 

2. Trường hợp ñột xuất, Hội ñồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội ñồng 

triệu tập; hoặc do ñiều kiện khách quan Chủ tịch Hội ñồng không triệu tập cuộc họp 

ñược, Thường trực Hội ñồng xin ý kiến các thành viên trong Hội ñồng bằng phiếu 

tham khảo ý kiến, ñể ñảm bảo tính dân chủ, công khai. 
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3. Cuộc họp Hội ñồng ñược thực hiện khi có trên 2/3 thành viên Hội ñồng tham 

dự. 

ðiều 5. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố và Ban Thi ñua - Khen 

thưởng thành phố: Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận chịu sự chỉ ñạo về chuyên 

môn nghiệp vụ. 

2. ðối với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận: Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 

quận chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp mọi hoạt ñộng về công tác thi ñua - khen 

thưởng. 

3. ðối với Sở, ngành, ñoàn thể thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

thành viên, các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và phường: Hội ñồng Thi ñua - Khen 

thưởng quận có mối quan hệ hợp tác, phối hợp ñể thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn theo quy ñịnh. 

 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 6. Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, 

ñơn vị trên ñịa bàn quận và 14 phường - quận 3 có trách nhiệm thực hiện Quy chế 

này. 

ðiều 7. Việc sửa ñổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ 

từng giai ñoạn sẽ do Ủy ban nhân dân quận 3 quyết ñịnh trên cơ sở ñược Hội ñồng 

Thi ñua thảo luận nhất trí và theo ñề nghị của Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen 

thưởng, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 06/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 09 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Tư pháp 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05 

tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà 

nước về công tác tư pháp ở ñịa phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện;  

Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ 

về thực hiện Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc 

quận; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 80/Qð-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận về việc thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp và ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tư pháp.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết ñịnh số 139/2004/Qð-UB ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp quận. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Tư pháp, Thủ trưởng ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 

phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp 
(Ban hành kèm theo Q uyết ñịnh số 06/2009/Qð-UBND 

ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 12) 
 
 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 
ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. 

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 
lãnh ñạo, chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy 
ban nhân dân quận, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố. 

Trụ sở làm việc của Phòng Tư pháp ñặt tại số: 01, ñường Lê Thị Riêng, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phòng Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm 
tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; 
chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 

 
Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

 ðiều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

a) Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản ñể tổ chức thực hiện các 
chính sách, chế ñộ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên ñịa bàn quận; 

b) Thẩm ñịnh và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về nội dung 
thẩm ñịnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban 
hành theo quy ñịnh của pháp luật; 
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c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ ñạo của 
Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành. 

2. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân quận 
ban hành; hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật; 

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường 
theo quy ñịnh của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh các 
biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 
hàng năm trên ñịa bàn quận; tổ chức thực hiện kế hoạch ñó sau khi ñược phê duyệt; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở 
phường và ở các cơ quan, ñơn vị khác của ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Làm Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở 
quận; 

d) Thẩm ñịnh dự thảo hương ước, quy ước của khu phố, tổ dân phố theo sự chỉ 
ñạo của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân quận; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải 
ở ñịa phương theo hướng dẫn của của Sở Tư pháp; 

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự 
ở ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng chứng thực của Ủy ban nhân dân phường; 
thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và theo quy ñịnh của pháp luật; 

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc ñăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, 
biểu mẫu về hộ tịch theo quy ñịnh của pháp luật; 

7. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và ñối tượng chính sách theo quy 
ñịnh của pháp luật về trợ giúp pháp lý; 

8. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp tại 
Ủy ban nhân dân phường; 

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở Tư pháp; 
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10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật hoặc do Ủy ban 
nhân dân quận giao. 

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, khi cần thiết Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận có thể ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
Việc ủy quyền do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy ñịnh cụ thể bằng văn bản riêng. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 
 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

Phòng Tư pháp gồm Trưởng phòng, có từ 01 ñến 03 Phó Trưởng phòng và các 
công chức, nhân viên.  

1. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận về toàn bộ công tác của Phòng, ñồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của sở Tư pháp thành phố. 

2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, ñược Trưởng 
phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng; liên ñới chịu trách 
nhiệm trước cấp trên về những phần việc ñược phân công phụ trách và ñược ủy 
quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng vắng mặt. 

3. Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ 
chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. 

4. Cán bộ, công chức chuyên môn của Phòng Tư pháp ñược bố trí tương xứng 
với nhiệm vụ ñược giao của Phòng. Tùy theo tính chất công việc và nhân sự cụ thể 
mỗi cán bộ, công chức có thể ñược bố trí phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm 
nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 

ðiều 4. Biên chế 

Biên chế hành chính của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
quyết ñịnh trong tổng số biên chế hành chính của quận trên cơ sở chỉ tiêu biên chế 
hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm. 

Kinh phí hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thực hiện theo cơ chế tự chủ kinh phí. 
 

Chương IV 
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 
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1. Phòng Tư pháp làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. Trưởng phòng phụ trách, ñiều 
hành chung các hoạt ñộng của Phòng. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.  

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải 
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược 
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tháng, Phòng Tư pháp quận tổ chức họp giao ban với Tư pháp - Hộ tịch 
phường một lần ñể kiểm ñiểm tình hình thực hiện công tác trong tháng vừa qua và ñề 
ra phương hướng hoạt ñộng cho tháng tiếp theo, ñồng thời phổ biến các chủ trương, 
chính sách mới của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành. 

2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm ban hành kết luận giao ban trong vòng 07 
(bảy) ngày kể từ khi có kết luận của Trưởng Phòng Tư pháp tại các cuộc họp giao ban 
hàng tháng. 

3. Hàng tháng, quý, sáu tháng và cuối năm, Phòng Tư pháp báo cáo sơ, tổng kết 
công tác theo quy ñịnh. 

Ngoài ra, Phòng tổ chức các cuộc họp ñột xuất ñể triển khai các công việc cần 
thiết và cấp bách theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận hoặc Sở Tư pháp. 

ðiều 7. Quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Tư pháp 

Phòng Tư pháp chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở Tư pháp, ñồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu 
cầu của Sở Tư pháp. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Tư pháp chịu sự lãnh ñạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân 
dân quận. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện những 
mặt công tác ñược phân công. 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 
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Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. ðối với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp, hợp tác bình ñẳng trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ ñược quy ñịnh. 

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất 
trí với ý kiến của các phòng chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tư pháp chủ ñộng tập 
hợp các ý kiến trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. 

4. ðối với Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể và tổ chức xã hội quận 

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn ñề thuộc chức năng của 
Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân 
dân quận giải quyết theo quy ñịnh. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường 

Phòng Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường về chức năng, 
nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành; cung cấp cho Ủy ban nhân 
dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ 
ngành ở ñịa phương; thực hiện chế ñộ kiểm tra hoạt ñộng ngành ở cấp phường theo 
ñịnh kỳ hoặc khi Ủy ban nhân dân quận có yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo ý kiến hướng dẫn về nghiệp vụ của 
Phòng Tư pháp. Trong trường hợp không nhất trí với ý kiến hướng dẫn của Phòng, 
Ủy ban nhân dân phường báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết. 

 

Chương V 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện Quy chế này sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền 
thì Trưởng Phòng Tư pháp nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận 
(thông qua Trưởng Phòng Nội vụ) xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy 
chế cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 08/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 28 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDðT-BNV ngày 14 

tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện; Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) 

về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện; 

Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ về 

thực hiện Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc quận; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 84/Qð-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận về việc thành lập Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

quận; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo và ñề nghị của Trưởng 

Phòng Nội vụ, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Giáo dục và ðào tạo.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết ñịnh số 207/2004/Qð-UB ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

quận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

quận 12. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2009/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 12) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận. 

Phòng Giáo dục và ðào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 

chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt ñộng của Ủy ban nhân 

dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

Giáo dục và ðào tạo. 

2. Phòng Giáo dục và ðào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

quận thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, bao gồm: 

mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và ñào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu 

chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và ñồ 

chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo ñảm chất lượng giáo dục 

và ñào tạo. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy 

ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt ñộng giáo dục trên ñịa bàn; 
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b) Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và chương 

trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa 

bàn; 

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ 

sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng ñồng trên ñịa bàn theo hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và ðào tạo; 

d) Dự thảo các quyết ñịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, ñình chỉ hoạt ñộng, 

giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu 

học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng ñồng; cho phép thành lập, ñình 

chỉ hoạt ñộng, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân quận  theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở ñịa phương sau khi ñược cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội 

hóa giáo dục; huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực ñể phát triển sự nghiệp giáo 

dục trên ñịa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; 

chỉ ñạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục 

trên ñịa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, 

nghiệp vụ, các hoạt ñộng giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét 

duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa 

bàn. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của quận 12 sau 

khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ñịa phương.  

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi ñua, khen 

thưởng ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn; xây dựng và nhân ñiển 

hình tiên tiến về giáo dục trên ñịa bàn quận. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và ñào tạo công lập và ngoài công lập 

thuộc phạm vi quản lý của quận xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của 

các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận trình cấp có thẩm quyền 

quyết ñịnh.  
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7. Giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở 

giáo dục và ñào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy 

ñịnh của pháp luật.  

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách 

giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của 

quận theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở Tài chính.  

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, ñề án và các quy ñịnh của cấp có thẩm quyền 

trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 

dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí theo quy ñịnh của pháp luật. 

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp ñồng làm việc, ñiều ñộng, luân 

chuyển, ñào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế ñộ, chính 

sách, khen thưởng, kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng 

thuộc phạm vi quản lý của Phòng Giáo dục và ðào tạo theo quy ñịnh của pháp luật. 

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao theo quy ñịnh của pháp 

luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện công tác báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và ðào tạo. 

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo có Trưởng phòng, từ 01 ñến 03 Phó Trưởng 

phòng, các công chức và nhân viên. 

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào 

tạo về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng.  
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3. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt 

công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược 

phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng 

ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng.  

4. Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ 

chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. 

5. Tổ chức sự nghiệp giáo dục ở quận gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu 

học, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng ñồng, trường chuyên biệt. 

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp 

giáo dục công lập ở quận do Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy hoạch ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy ñịnh của pháp luật.  

6. Tổ chức sự nghiệp giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 

hoặc cho phép thành lập và giao Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý bằng văn 

bản: trường phổ thông có nhiều cấp học (trong ñó, có cấp trung học phổ thông), trung 

tâm giáo dục thường xuyên quận, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận, 

trường bồi dưỡng giáo dục quận. 

ðiều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ ñược bố trí tương xứng với nhiệm 

vụ ñược giao. 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, ñặc ñiểm tình hình cụ thể của cơ 

quan, trình ñộ, năng lực cán bộ, Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức thành các Tổ 

chuyên môn sau: 

- Tổ quản lý khối mầm non; 

- Tổ quản lý khối phổ thông, ñơn vị trực thuộc và trung tâm học tập cộng ñồng; 

- Tổ Thanh tra giáo dục và Tổ chức cán bộ; 

- Tổ hành chính - tổng hợp - kế hoạch - văn thư. 

Các tổ nghiệp vụ có trách nhiệm tham mưu lãnh ñạo tổ chức, triển khai nhiệm vụ, 

các quy ñịnh về chế ñộ chính sách, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác 

khác của Sở Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban nhân dân quận cho các tổ chức sự nghiệp; 

theo dõi kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên 

môn ñược phân công. Chủ trì các phiên họp ñánh giá cán bộ, công chức hàng năm. 
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Tùy theo ñặc ñiểm tình hình, Trưởng phòng phân công các Tổ thực hiện nhiệm 

vụ ñột xuất khác. 

ðiều 5. Biên chế 

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể ñể xác ñịnh từng chức 

danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ñể phân bổ biên chế cho phù hợp, ñảm bảo 
thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và ðào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận quyết ñịnh trong tổng số biên chế hành chính của quận trên cơ sở chỉ tiêu 
biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm. 

 

Chương IV 
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 6. Chế ñộ làm việc 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. Trưởng phòng 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân quận và trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Phòng. Trưởng phòng lãnh ñạo, ñiều hành mọi 
hoạt ñộng của Phòng. 

2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 

công tác do Trưởng phòng phân công bằng văn bản, trực tiếp giải quyết những công 
việc phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước 

pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. 

Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội dung 
chuyên môn thuộc lĩnh vực khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng báo cáo và xin ý kiến chỉ 

ñạo giải quyết của Trưởng phòng. Trong trường hợp Trưởng phòng vắng mặt, một Phó 

Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng. 

Các Phó Trưởng phòng ñược ký và ñóng dấu của Phòng ñối với những công 

việc mà Trưởng phòng phân công phụ trách. 

3. Cán bộ, công chức của Phòng có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, ñảm bảo thực 
hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức. 

Trong trường hợp Trưởng phòng có yêu cầu trực tiếp ñối với cán bộ, công chức 

phải giải quyết những công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, 
yêu cầu ñó phải ñược thực hiện ngay và sau ñó báo lại cho Phó Trưởng phòng phụ 

trách trực tiếp ñược biết. 
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ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau; mỗi tuần cơ quan họp giao ban 

vào sáng thứ hai sau khi chào cờ ñầu tuần. 

2. Theo ñịnh kỳ trên, các bộ phận họp với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp liên tịch mở rộng một lần; tùy theo tình hình Trưởng phòng có 

thể tổ chức họp liên tịch ñột xuất nhằm giải quyết các vấn ñề cấp bách của ngành. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong 

lịch công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị. 

5. Ngoài ra, Trưởng phòng có thể tổ chức các cuộc họp ñột xuất ñể giải quyết 

các vấn ñề liên quan ñến trách nhiệm của ñơn vị trong quá trình ñiều hành công việc. 

ðiều 8. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Giáo dục và ðào tạo 

Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo; thực hiện báo cáo công tác chuyên môn theo 

ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của 

Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối; ñồng thời thực 

hiện báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất với Ủy ban nhân dân quận về các mặt công tác ñã 

ñược phân công và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản 

lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. ðối với các phòng, ban chuyên môn của quận 

Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác trên cơ sở bình ñẳng, thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh nhằm ñảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 

nhiệm vụ chính trị của ñịa phương. Trong phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực 

phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến phòng, ban chuyên môn khác, Trưởng Phòng 
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Giáo dục và ðào tạo sẽ chủ ñộng tập hợp ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ ngành ñể 
Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và 
ñào tạo ở ñịa phương theo quy ñịnh của Nhà nước;  

b) Thực hiện chế ñộ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi 
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu; 

c) Cung cấp cho Ủy ban nhân dân các phường các tài liệu, thông tin cần thiết 
phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành trên ñịa bàn các phường. 

5. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể, các tổ chức xã hội trên 
ñịa bàn quận 

Phòng Giáo dục và ðào tạo phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể 
quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực ñược giao. 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề thuộc 
chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình 
Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

 
Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 9. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận 
quyết ñịnh ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền 
thì Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân quận (thông qua Trưởng Phòng Nội vụ) xem xét, giải quyết hoặc bổ sung 
và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 09/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 28 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 
phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 
tháng 04 năm 2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận; Quyết ñịnh số 09/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức 
và hoạt ñộng của Phòng Y tế quận - huyện; 

Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ 
về thực hiện Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND của UBND thành phố về sắp xếp các 
cơ quan chuyên môn thuộc quận; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 85/Qð-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân quận về việc thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Y tế tại Tờ trình số 02/TTr-PYT ngày 07 tháng 
01 năm 2009 và ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Y tế.  



106 CÔNG BÁO Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết ñịnh số 12/2007/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

quận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế quận 12. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Y tế, Thủ trưởng ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 

phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2009/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 12) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí, chức năng 

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. 

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản; chịu sự chỉ 

ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời 

chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. 

2. Phòng Y tế quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực 

hiện công tác quản lý Nhà nước về y tế trên ñịa bàn quận, gồm: y tế cơ sở; y tế dự 

phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, 

chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết 

bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia ñình. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo các quyết ñịnh, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng 

năm; ñề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh 

vực y tế trên ñịa bàn quận; 

b) Dự thảo biện pháp huy ñộng liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực 

ñể thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia ñình; an 



108 CÔNG BÁO Số 138 + 139 - 01 - 9 - 2009

toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên 

tai thảm họa ảnh hưởng ñến sức khỏe nhân dân xảy ra trên ñịa bàn quận. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, ñề 

án, chương trình phát triển y tế trên ñịa bàn quận sau khi ñược phê duyệt. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm ñịnh các ñiều kiện hành nghề y tế trên ñịa 

bàn quận theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, kế hoạch, ñề án, chương trình, dự án và hoạt ñộng ñối với các cơ sở cung 

cấp dịch vụ về y tế trên ñịa bàn quận. 

5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ 

sở, dân số - kế hoạch hóa gia ñình, vận ñộng nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực 

phẩm, phòng, chống các dịch bệnh. 

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh của pháp 

luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh. 

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

Phòng Y tế có Trưởng phòng, từ 01 ñến 03 Phó Trưởng phòng và các công 

chức, nhân viên; 

Trưởng phòng phụ trách chung về mọi hoạt ñộng của Phòng, chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ñơn vị, ñồng thời chịu trách 

nhiệm trước Sở Y tế về công tác chuyên môn; 

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc do 

Trưởng phòng phân công theo lĩnh vực; chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng phòng 
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và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược phân công và ñược Trưởng phòng ủy nhiệm 

ñiều hành một số công tác cụ thể khi Trưởng phòng vắng mặt; 

Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, khen thưởng, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thực 

hiện chế ñộ chính sách ñối với Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

Cán bộ, công chức Phòng ñược phân công thực hiện từng mảng công việc cụ 

thể, hàng tháng có trách nhiệm báo cáo với lãnh ñạo Phòng về nhiệm vụ ñược phân 

công thực hiện; chịu trách nhiệm trước lãnh ñạo Phòng và trước pháp luật về lĩnh vực 

ñược phân công. 

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể ñể xác ñịnh từng 

chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ñể phân bổ biên chế cho phù hợp, ñảm 

bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Biên chế hành chính của Phòng Y tế quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

giao cho quận hàng năm.  

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

Phòng Y tế quận làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. 

Trưởng Phòng Y tế quận căn cứ các quy ñịnh của pháp luật và phân công của 

Ủy ban nhân dân quận xây dựng quy chế làm việc, chế ñộ thông tin báo cáo của cơ 

quan và chỉ ñạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế ñó; 

Trưởng Phòng Y tế quận có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch phụ trách ñơn vị và Sở Y tế về tổ chức, hoạt 

ñộng của cơ quan mình; báo cáo công tác Ủy ban nhân dân quận khi ñược yêu cầu; 

phối hợp với lãnh ñạo các phòng, ban, ngành, ñoàn thể của quận giải quyết những 

vấn ñề liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

Trưởng Phòng Y tế quận có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chỉ 

thị, nội dung công tác do Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế chỉ ñạo. 
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ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

Hàng tuần, Phòng Y tế họp vào ngày thứ hai ñể kiểm ñiểm, ñánh giá công tác 

trong tuần qua và xếp lịch công tác trong tuần sau. 

Hàng tháng, Phòng Y tế sẽ họp vào ngày ñầu tiên của tuần lễ ñầu tháng ñể sơ kết 

ñánh giá hoạt ñộng trong tháng và ñề ra phương hướng hoạt ñộng cho tháng sau. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Y tế thành phố 

Phòng Y tế quận chịu sự hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Y tế quận có trách nhiệm thực 

hiện các hoạt ñộng chuyên môn nghiệp vụ do Sở Y tế phân công, phân cấp. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Y tế quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; chịu sự 

lãnh ñạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận; có trách nhiệm theo dõi, 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận về mặt quản lý nhà nước tất cả các vấn ñề 

thuộc về lĩnh vực y tế trên ñịa bàn quận; cụ thể hóa các văn bản pháp quy hiện hành 

có liên quan ñến lĩnh vực hoạt ñộng y tế và tất cả các hoạt ñộng khác có liên quan và 

ảnh hưởng ñến sức khỏe của nhân dân. 

3. ðối với các ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 

3.1. ðối với các phòng, ban chuyên môn quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trường hợp, 

Trưởng Phòng Y tế chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến 

của Trưởng các Phòng chuyên môn khác, Trưởng Phòng Y tế chủ ñộng tập hợp các ý 

kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh. 

3.2. ðối với các ñơn vị thuộc ngành y tế quận 

- Phòng Y tế có mối quan hệ chặt chẽ với Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh 

viện quận trên cơ sở phối hợp về mặt chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh 

thần ñoàn kết ñể cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành do Sở Y tế và Ủy ban 

nhân dân quận giao; theo dõi tình hình hoạt ñộng của Trung tâm Y tế Dự phòng và 

Bệnh viện quận dưới góc ñộ quản lý hành chính nhà nước; tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân quận trong việc chỉ ñạo phối hợp liên ngành ñể bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe cho nhân dân trên ñịa bàn; 
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- Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện quận có nhiệm vụ báo cáo tình hình 

hoạt ñộng tháng, quý, năm cho Phòng Y tế và báo cáo ñột xuất khi có yêu cầu. Trung 

tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện quận có nhiệm vụ phân công nhân sự hỗ trợ Phòng 

Y tế thực hiện công tác thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, thanh kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm khi có yêu cầu; phối hợp với Phòng Y tế thực hiện tốt công 

tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình. 

3.3. ðối với Ban Chỉ huy Quân sự quận 

Phòng Y tế có mối quan hệ bình ñẳng, phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự 

quận thực hiện các công tác liên quan ñến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hàng năm 

và các công tác khác theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận. 

3.4. ðối với Ủy ban nhân dân và Trạm y tế 11 phường: 

- Phòng Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân và Trạm Y tế 11 

phường thực hiện các chức năng nhiệm vụ có liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà 

nước về y tế tại ñịa phương (vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, dân số - kế 

hoạch hóa gia ñình, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh) nhằm mục ñích bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên ñịa bàn. Hướng dẫn nghiệp vụ 

chuyên môn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình cho cán bộ và cộng tác viên 

dân số các phường; 

- Ủy ban nhân dân 11 phường có trách nhiệm tổ chức, phân công người tham 

gia, hỗ trợ cho công tác thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, thanh kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên ñịa bàn khi có yêu cầu của Phòng Y tế; 

- Trạm Y tế 11 phường là mạng lưới y tế cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ cho Phòng Y 

tế trong việc quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các cơ sở sản xuất chế biến 

kinh doanh thực phẩm trên ñịa bàn và báo cáo số liệu khi có yêu cầu. 

3.5. ðối với các tổ chức y tế của các cơ quan, xí nghiệp, trường học trên ñịa 

bàn quận: 

Các tổ chức về y tế (Phòng Y tế, Trạm Y tế…) ở các cơ quan, xí nghiệp, trường học 

trên ñịa bàn phải chấp hành các quy ñịnh của ngành y tế và chịu sự hướng dẫn, quản 

lý, kiểm tra của Phòng Y tế quận trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 

- Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề thuộc 
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chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình 

Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền; 

- Phòng Y tế hỗ trợ tạo ñiều kiện ñể Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể quần 

chúng, các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện tham gia ñóng góp vào sự nghiệp bảo vệ 

và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ñúng theo quy ñịnh của pháp luật và chủ trương 

của Nhà nước về xã hội hóa y tế; 

- Phòng Y tế hướng dẫn các hội chuyên ngành về y tế (Hội Nha công, Hội ðông 

y) hoạt ñộng ñúng theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 8. Trưởng Phòng Y tế quận, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh 

ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh hoặc vướng mắc thì Trưởng 

Phòng Y tế quận ñề xuất với Ủy ban nhân dân quận (thông qua Trưởng Phòng Nội 

vụ) xem xét sửa ñổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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